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Kế hoạch chủ đề: Thế giới thưc vật- Lớp 4TA1
KẾ HOẠCH TUẦN II: MỘT SỐ LOẠI QUẢ
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 26/01 - 30/01/2026)

	     Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng



	Hoạt động học


	Nhảy lò cò 3m
	Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật.
	Kể truyện: Cây khế
	Một số loại quả
	Nặn chùm nho

	Chơi, hoạt động góc
	Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	Chơi ngoài trời


	- Trò chuyện về một số loại quả

- TCVĐ:

Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCDG:

- Lộn cầu vồng

- Chơi tự do.
	- Vẽ tự do trên sân trường

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do.

	-Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh

- Chơi tự do
	- Quan sát 

quả cam

- TCVĐ:

Gieo hạt

- Chơi tự do 

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
	- Ăn bữa chính 

- Ngủ 

- Ăn bữa phụ



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Hát Quả gì
	 Kể chuyện: Cây khế

	Học vở  Giúp bé phát triển TCKNXH Bài: Biết giúp đỡ bạn
	Rèn kĩ năng chơi ở các góc
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề thực vật

+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề  thực vật
+ Điểm danh 

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp; Tay; Bụng; Chân; Bật 

a. Yêu cầu:

- Trẻ tập theo đúng các động tác và đều.

- Trẻ hứng thú tập luyện.

b. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành: 

* Khởi động: 

- Cho trẻ xếp thành vòng tròn đi các kiểu đi, xếp thành 2 hàng dọc cách đều.

* Trọng động: 

- Tập các động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật.

- ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- ĐT Tay: Đưa hai tay ra trước, về phía sau.

- ĐT Bụng: Ngồi, cúi người về phía trước ngửa ra sau. 

- ĐT Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục.

- ĐT Bật: Bật tách, khép chân.

* Hồi tĩnh: Trẻ đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết bày và bán các loại hoa quả. Biết cách trao đổi giữa tiền và hàng hoá.

- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình

+ Chuẩn bị: 

- Các loại hoa quả thật, nhựa, một số đồ dùng cần thiết cho góc chơi.
+ Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc tự thoả thuận vai chơi và mua bán, trao đổi các loại hoa quả.

- Trẻ tự giới thiệu về các loại hoa quả: 

- Cô hướng dẫn trẻ cách mời, chào, cách mặc cả giá.

- Nhắc trẻ nhẹ nhàng với khách hàng (thuận mua vừa bán)

- Trẻ đóng vai làm bố, mẹ, con đi mua hàng.

b. Góc Xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết cách xây dựng, lắp ghép để tạo thành một vườn cây ăn quả 

- Trẻ biết cách bố trí các khu vực trong vườn cây một cách hài hòa. 

+ Chuẩn bị: 

- Các loại hoa quả, cây xanh khối , cỏ,...

+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc tự lấy các đồ dùng

- Cô gợi ý, trẻ xây dựng tạo thành một vườn cây ăn quả với các loại cây khác nhau.

- Cô đến hỏi trẻ về các công việc mà trẻ đang làm và sẽ làm.

- Đây là cây gì? Con trồng bẳng cách nào?

- Chúng mình phải xây gì xung quanh để bảo vệ vườn cây ăn quả? (Cô hướng trẻ, trẻ nói việc chăm sóc, bảo vệ các loại cây ăn quả)

* Trẻ tự chơi phối hợp với nhau để xây dựng, sau khi trẻ hoàn thành công việc, cô giáo gợi ý các nhóm chơi khác vào thăm quan vườn cây ăn quả của bé đư​ợc xây dựng, khen ngợi trẻ để hoà thuận cùng nhau xây dựng khuân viên đẹp. 
c. Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả 

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết cách vẽ, nặn, xé, cắt dán 1 số loại quả.
- Rèn một số kỹ năng tạo hình và sự khéo léo cho trẻ.

+ Chuẩn bị: 

- Bút màu, giấy A4, tranh vẽ một số loại quả
+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ kể tên các loại quả mà trẻ biết. 

- Yêu cầu trẻ mô phỏng lại các loại quả đó lên giấy qua việc vẽ, tô màu, xé, cắt dán, nặn các loại quả.

- Cô khuyến khích, động viên trẻ vẽ, nặn, xé, cắt dán nhiều loại quả khác nhau.

- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình đã làm được cho mọi người biết.

- Giáo dục giới tính cho trẻ, bạn trai và bạn gái đều cùng tham gia vào các góc chơi.

d. Góc học tập: Phân nhóm các loại quả

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, mùi vị, tác dụng của một số loại quả

- Trẻ biết phân nhóm một số loại quả theo các dấu hiệu cho trước.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

+ Chuẩn bị: 

- Lô tô, tranh, ảnh về các loại quả

+ Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc tự xem và nhận xét về đặc điểm của các loại quả.

- Hỏi trẻ về các loại hoa quả mà trẻ đang quan sát và đưa ra nhận xét của mình về các loại quả đó.

- Hỏi trẻ về tác dụng của một số loại quả và cách bảo quản một số loại quả (Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc và bảo vệ các loại quả 

- Yêu cầu trẻ phân nhóm một số loại hoa quả theo các dấu hiệu: màu sắc, hình dáng bên ngoài

- Cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình.

* Lưu ý: Trong khi trẻ chơi cô thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích động 

viên để trẻ chơi đoàn kết và biết luân phiên vai chơi để trẻ chơi không bị nhàm chán. 
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết các thao tác khi chăm sóc cây

- Biết tác dụng của cây đối với cuộc sống con người

+ Chuẩn bị: 

- Bình tưới, 1 số loại cây 

+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc chơi, trẻ quan sát các loại cây có trong góc thiên nhiên.

 - Gợi hỏi trẻ muốn cho cây xanh tươi, tốt thì phải làm gì?

- Cô hướng cho trẻ để trẻ biết cách chăm sóc cây.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loại cây.

- Cho trẻ cất đồ dùng về đúng nơi quy định và thực hiện vệ sinh chân tay sạch sẽ trước khi vào lớp. 

*L​ưu ý: Khi trẻ chơi cô dàn xếp để số l​ượng trẻ chơi ở mỗi góc hợp lý động viên khuyến khích trẻ chơi ngay tại các góc chơi.

- Luân phiên trẻ ở các góc chơi.

- Kết thúc: 

+ Cô nhận xét chung cả lớp rút kinh nghiệm ở những giờ chơi sau.

+ Trẻ thu dọn, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Ăn bữa chính -  Ngủ - Ăn phụ
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cho trẻ nằm theo hàng, một hàng bạn trai, một hàng bạn gái, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn bữa phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ - Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
* Vệ sinh

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 26 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

2. Hoạt động học:  

Nhảy lò cò 3m

a. Mục  đích- Yêu cầu

+ Kiến thức:

- Trẻ biết thực hiện vận động nhảy lò cò 3m
- Trẻ tập đúng các động tác, tập khỏe mạnh
+ Kĩ năng:
- Trẻ có kỹ năng thực hiện tốt các động tác thể dục 
- Thực hiện đúng kĩ thuật bài tập vận động nhảy lò cò
+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia giờ học
- yêu thích luyện tập thể dục tăng cường sức khỏe
b. Chuẩn bị

- Sân bãi sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

c.Tiến hành

Hoạt động 1: Khởi động
Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các động tác: Đi thường,đi kiễng chân, đi gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, về đội hình 3 hàng ngang
Hoạt động 2: Trọng động
* Bài tập phát triển chung:Tập các động tác theo nhịp bài hát ‘’Quả gì’’
+Tay: Đưa 2 tay sang ngang, lên cao, sang ngang về TTCB’’ Quả gì…Quả khế’’ (2l x 8n)

+ Chân: Hai tay chống hông, co chân trái đồng thời đưa về phía trước( Đổi chân)(2l x 8n)’’Sao mà….canh cua’’
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người tay chạm mũi chân, hai tay đưa lên cao về TTCB(2l x 8n) ‘’Quả gì….thêm cao’’
+ Bật nhảy tại chỗ(2l x 8n)’’ Quả gì…hai tai’’.
* Vận động cơ bản: Nhảy lò cò 3m

- Hỏi trẻ với vạch kẻ này con thực hiện được vận động nào?

- 1 trẻ thực hiện

- Cô nhận xét

- Cô giới thiệu tên bài học: Nhảy lò cò 3m

- Cô làm mẫu:
- Lần 1: Không phân tích
- Lần 2: Vừa làm vừa phân tích động tác:
TTCB: Cô đứng trên 1 chân( chân phải), chân kia nâng cao gập gối, 2 tay chống hông hoặc thả tự nhiên. Khi có hiệu lênh “Bắt đầu”, cô thực hiện nhảy( bật) về trước tới vạch đích. Tới đích đổi chân nhảy lò cò về vạch xuất phát.
- Cô mời 2 trẻ lên nhảy lò cò 

- Trẻ nhận xét

*Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Cô cho 2 trẻ/lượt tập. Cô bao quát sửa sai cho trẻ.
- Lần 2: Cô tổ chức cho tập  4-6 trẻ
* Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên bài tập. Mời 2 trẻ khá nhất lên tập lại cho cả lớp xem.
*Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét kết quả chơi của trẻ
Hoạt động 3:Hồi tĩnh
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp
*Kết thúc: Cô nhận xét giờ học.Chuyển hoạt động
3.Chơi, hoạt động ở các góc: 

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4.Chơi ngoài trời:  Trò chuyện về một số loại quả
                                  TCVĐ: Mèo đuổi chuột

                                  Chơi tự do

a.Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích dinh dưỡng của  các loại quả. 

- Biết chơi trò chơi.

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định.

- Thái độ trẻ hứng thú sôi nổi

b. Chuẩn bị:

- Một số loại quả

c. Tiến hành :

* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số loại quả

- Cho trẻ hát bài ‘’quả gi’’

- Trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ.

+ Cho trẻ quan sát quả chuối:

- Hỏi trẻ đây là quả gì?

- Đây là quả gì? Quả chuối có đặc điểm như thế nào?

- Quả chuối có hình dạng gì?

- Vỏ quả khi xanh có màu gì?

- Quả chín vỏ có màu gì?

- Quả chuối dùng để làm gì?

- Muốn ăn chuối chúng mình phải làm gì?

- Khi chín ăn chúng mình thấy có mùi vị gì?

+ Tương tự cô cho trẻ quan sát quả cam, quả thanh long, quả táo.

- Trẻ nêu tên gọi và đặc điểm, hương vị của các loại quả.

- Ăn quả có ích lợi gì cho cơ thể chúng mình.

- Cô giáo dục trẻ 

* Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô nêu lại cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô quan sát, động viên để trẻ chơi hứng thú.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Giới thiệu các hình thức chơi

- Cho trẻ hoạt động chơi tự do theo các nhóm nhỏ.

- Cô bao quát và động viên trẻ.

5.  Ăn bữa chính: 

6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ: 

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Dạy hát: Quả gì

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài hát, hát đúng lời và thuộc bài hát

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát 

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị:

+ Máy tính, loa.

+ Nhạc bài hát: “Quả gì

+ Một số dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số loại quả

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Dạy hát: Hát Quả gì
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 1

- Lần 2 cô hát kết hợp nhạc và giảng nội dung bài hát.

+ Cô hướng dẫn trẻ hát:

- Cô cùng trẻ hát bài hát:

- Cho trẻ hát kết hợp vận động theo ý thích của mình 

- Cô cho cả lớp hát  1-2 lần. (Cô bao quát động viên, sửa sai cho trẻ)

- Cô mời tổ, nhóm lên hát 

- Cô mời cá nhân trẻ lên hát. Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.    
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

......................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

......................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 27 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học: :  

Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.

a. Mục đích- Yêu cầu

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của các hình hình học: tròn, vuông, chữ nhật.
Trẻ biết cách chơi trò chơi
+ Kỹ năng:
- Trẻ phân biệt các hình hình học thông qua các đặc điểm cơ bản của các hình 
- Biết lựa chọn các đồ dùng đồ chơi có dạng: Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật.
+Thái độ:
Trẻ tích cực, hào hứng tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị:
*Đồ dùng:
2 chiếc hộp các tông
2 bảng có biểu tượng về đặc điểm của các hình hình học.
Đồ vật đồ chơi có dạng hình tròn, vuông, chữ nhật xung quanh lớp
Các hình hình học, que tính, các chi tiết hình để trẻ chơi trò chơi.
c.Tiến hành

*Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Trẻ vận động theo nhạc’’ Con cào cào’’

* Hoạt động 2: Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.
- Cô giáo tặng quà cho 2 đội, yêu cầu mỗi đội cử 02 bạn mang quà về vị trí.

- Cho trẻ đoán quà trong hộp

*Trò chơi 1:Nhanh tay, nhanh mắt

-Cách chơi: Khi có hiệu lệnh của cô “ tìm hình , tìm hình ”.Các con nói “hình gì, hình gì?” dùng đôi tay khéo léo tìm các hình đúng theo yêu cầu giơ cao, đọc to tên hình. Sau đó để hình vào rổ

- Luật chơi: Nếu đội nào có nhiều thành viên giơ đúng và nhanh đội đó sẽ chiến thắng .

- Cho trẻ chơi 4 lượt (nói tên hình, hoặc đặc điểm của hình).

- Cho trẻ chơi trải nghiệm nhớ lại đặc điểm của các hình (lăn, sờ đường bao, đếm cạnh…)

- Tìm cho cô 02 hình có số lượng cạnh bằng nhau. (2-3 trẻ giơ hình và nói tên)

- Hình vuông và hình chữ nhật khác nhau ở điểm nào?

- Hình nào lăn được nào? Vì sao hình tròn lăn được?

- Những hình nào không lăn được? Vì sao không lăn được?

->Cô chốt lại : Hình tròn lăn được vì có đường bao cong khép kín và tròn đều . Còn hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật không lăn được vì chúng có đường bao là các cạnh.

- Các bạn trai lấy cho cô hình có đường bao cong khép kín, để phía phải . Các bạn gái lấy các hình có đường bao là các cạnh, để phía trái. Bạn tóc ngắn   lấy hình có 4 cạnh bằng nhau, các bạn mặc váy lấy hình có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau….

*Trò chơi 2 : Bé tinh mắt

-Cách chơi: Xung quanh lớp có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi có dạng các hình hình học. Các con đi xung quanh. Khi có hiệu lệnh tìm các đồ vật có dạng hình nào đó, các con phát hiện và chạy nhanh về phía có đồ vật chỉ và nói to tên đồ vật.

-Luật chơi: Bạn nào tìm hay chỉ không đúng theo yêu cầu bạn đó sẽ nhảy lò cò

*Trò chơi 3: “Ai nhanh nhất”:

Cách chơi: Trẻ chọn một hình đi thành vòng tròn, khi có hiệu lệnh hình gì thì bạn cầm hình đó nhảy vào trong vòng.

Luật chơi: Bạn nào nhầm sẽ nhảy lò cò hoặc thể hiện một vận động theo yêu cầu của cả lớp.

- Cho trẻ chơi 2-3  lần

*Trò chơi 4: “Bé nhanh trí”
-Phía trước các con là 3chiếc bảng. Trên mỗi chiếc bảng là biểu tượng về đặc điểm của các hình các con vừa học.

- Cô cho trẻ đoán tên các hình theo dấu hiệu biểu tượng.

Cách chơi như sau: Các con hãy lựa chọn hình hoặc các chi tiết để ghép, tạo thành các hình tương ứng với biểu tượng trên bảng. Luật chơi: Sau thời gian là một bản nhạc.Nhóm nào xếp đúng hình sẽ là đội chiến thắng.

* Nhận xét kết quả:

- Cho trẻ nhận xét từng đội.

- Đội của con xếp hình gì?

- Các con xếp hình vuông bằng cách nào? (yêu cầu trẻ chỉnh sửa nếu chưa đúng)

*Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3.Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời:  Trò chuyện về thời tiết.



             TCDG: Lộn cầu vồng.

                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát, nhận xét về thời tiết

- Chơi trò chơi sôi nổi

b. Chuẩn bị: địa điểm cho trẻ hoạt động

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.

- Gợi hỏi để trẻ nhận xét về thời tiết

- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Buổi sáng thời tiết thế nào? Buổi trưa thời tiết ra sao?

- Khi thời tiết lạnh chúng mình phải mặc quần áo thế nào?
- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.

- Giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi

- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Trẻ chơi tự do, nhắc trẻ chơi ngoan, đoàn kết

5. Ăn bữa chính:

6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ:

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Kể chuyện: Cây khế

a. Yêu cầu

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện 

b. Chuẩn bị

- Câu chuyện Cây khế, vi deo chuyện.

b. Tiến hành

- Trẻ hát bài’’ Quả’’

- Trò chuyện về bài hát

- Cô giới thiệu tên câu chuyện

- Cô kể trẻ nghe l1

- Lần 2 cô kể kết hợp với hình ảnh minh họa

- Cô nói nội dung chuyện

- Đàm thoại trích dẫn:

- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Người anh đã phân chia tài sản do cha mẹ để lại như thế nào?
- Người em đã được những gì?( “Người em …nuôi thân”. “Năm ấy..đong gạo”)
- Nhưng điều gì đã xảy ra với cây khế của người em?“Này chim…có giá”
 - Chim Phượng Hoàng đã nói gì với người em?“Người em nghe chim nói…lấy vàng…”
 - Người em mang túi mấy gang? Người em có làm theo lời Phượng Hoàng không?“Hôm ấy..túi ba gang mang về”
- Điều đó thể hiện người em là người như thế nào?
- Nghe tin người em giàu có, người anh đã làm gì?
- Người anh có làm đúng lời của chim Phượng Hoàng dặn không?
- Vì tham lam người anh đã bị trừng phạt như thế nào? “Người anh nghe tin...xuống biển”.
-  Nghe kể chuyện qua vi deo

- Kết thúc: Cô nhận xét và  giáo dục trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 28 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

 2. Hoạt động học: 

Kể chuyện: Cây khế

 a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện và biết kể chuyện cùng cô

+ Kĩ năng:

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học.

b. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng đồ chơi:

- Đồ dùng của cô: Máy tính, bài giảng Power point nội dung câu truyện.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ gọn gàng.

c. Tiến hành:

*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức 

- Trò chơi ảo thuật “ Chiếc túi kỳ diệu”
- Trò chuyện về quả khế và dẫn dắt giới thiệu câu chuyện “Cây khế”
* Hoạt động 2: Kể chuyện: Cây khế
*Cô kể lần 1: Kể diễn cảm kết hợp nét mặt, cử chỉ điệu bộ
- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?
* Cô kể lần 2:Cho trẻ nghe kể chuyện qua mô hình 
- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?
- Câu chuyện kể về điều gì?
=> Cô khái quát nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về một gia đình có 2 anh em ruột, nhưng người anh tham lam và lười biếng, chiếm hết của cải, gia tài cha mẹ để lại, chỉ chia cho người em một tuýp lều nhỏ, một mảnh vườn có cây khế. Người anh đã bị trừng phạt, còn người em nhờ có tính hiền lành, chăm chỉ nên cuối cùng đã được chim Phượng Hoàng giúp đỡ và có cuộc sống hạnh phúc.

* Đàm thoại, trích dẫn:

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Người anh đã phân chia tài sản do cha mẹ để lại như thế nào?
- Người em đã được những gì?( “Người em …nuôi thân”. “Năm ấy..đong gạo”)
- Nhưng điều gì đã xảy ra với cây khế của người em?“Này chim…có giá”
 - Chim Phượng Hoàng đã nói gì với người em?“Người em nghe chim nói…lấy vàng…”
 - Người em mang túi mấy gang? Người em có làm theo lời Phượng Hoàng không?“Hôm ấy..túi ba gang mang về”
- Điều đó thể hiện người em là người như thế nào?
- Nghe tin người em giàu có, người anh đã làm gì?
- Người anh có làm đúng lời của chim Phượng Hoàng dặn không?
- Vì tham lam người anh đã bị trừng phạt như thế nào? “Người anh nghe tin...xuống biển”.
GDT: Trong câu chuyện “Cây khế” vì lòng tham nên người anh đã không nghĩ đến anh em ruột mà giành hết của cải của cha mẹ để lại. Chỉ cho người em có một tuyp lều nhỏ, một mảnh vườn có cây khế và cuối cùng đã bị trừng phạt. Còn người em thật thà, chăm chỉ nên đã được giúp đỡ và đã có một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc.
Chúng ta phải biết sống yêu thương nhau, nhất là anh chị em trong gia đình, chúng ta phải biết yêu thương, nhường nhịn, giúp đỡ nhau.
*Lần 3: Nghe kể chuyện qua vi deo

- Hỏi trẻ tên câu chuyện

 Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

3.Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời:  Vẽ tự do trên sân trường

 TCDG: Bịt mắt bắt dê

 Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân tự do, theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường

- Trẻ hát bài ‘’Quả gì’’

- Cô trò chuyện với trẻ về  một số loại quả

- Cô đặt 1 số câu hỏi để trẻ trả lời

- Trong gia đình chúng mình trồng những cây gì cho quả ? 

- Để cây tươi tốt chúng mình cần làm gì?

- Hôm nay cô cho các con vẽ tự do bằng phấn trên sân trường các con có thích không?

- Cô gợi ý để trẻ vẽ: như vẽ  quả táo, quả bưởi, quả chuối, quả hồng…

- Con thích vẽ  quả gì?

- Con vẽ như thế nào?

- Con vẽ gì trước?

- Sau đó con vẽ thêm gì nữa?

- Cô chia phấn cho trẻ vẽ cô bao quát chung cô gợi ý cho trẻ.

- Cô nhắc trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên quần áo và tường lớp.

- Cô nhận xét chung ,động viên khuyến khích trẻ.

Giáo dục trẻ biết yêu quý, và biết chăm sóc, bảo vệ những con vật nuôi đó. * Hoạt động 2: TCDG “Bịt mắt bắt dê”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.
5. Ăn bữa chính:
6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ:
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Học vở Giúp bé phát triển TCKNXH

Bài: Biết giúp đỡ bạn

a. Yêu cầu: 

- Trẻ thực hiện được bài tập theo các yêu cầu trong vở 

b. Chuẩn bị:

-  Vở  Giúp bé phát triển TCKNXH , bút màu.

c. Tiến hành:
- Trò chuyện về chủ đề

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ.

- Nhắc trẻ mở sách nhẹ nhàng

- Cô nêu tình huống và yêu cầu của bài học 

- Hỏi trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi học

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu trong vở.

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 29 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

 2. Hoạt động học: Một số loại quả
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm của 1 số loại quả

- Biết lợi ích của 1 số loại quả đối với sức khỏe con người

+ Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh.
- Trẻ phân biệt điểm giống và khác nhau 1 số loại quả

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, yêu thích các loại quả.             

b. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh về 1 số loại quả

- Lô tô

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện, gây hứng thú.

- Cô và trẻ cùng đọc bài: Quả thị.

- Cho trẻ kể tên những loại quả mà trẻ biết.
- Giáo dục trẻ ăn nhiều quả rất tốt cho sức khỏe.

* Hoạt động 2: Một số loại quả
- Cô tổ chức cho trẻ đi siêu thị

- Trẻ quan sát các loại quả và kể tên

- Về chỗ ngồi, quan sát hình ảnh các loại quả

* Quả bưởi:

- Đây là quả gì? Cho trẻ nhận xét về đặc điểm của quả bưởi.

- Quả bưởi màu gì?

- Da nhẵn hay sần sùi ( Sờ và cảm nhận)

- Quả bưởi nhiều hạt hay ít hạt?

- Vị chua hay ngọt

- Cô giới thiệu các quả cùng họ hàng với quả bưởi( cam, quýt...)

* Quả dưa hấu

- Trẻ gọi tên, nhận xét về màu sắc, vị, sờ để cảm nhận về độ sần sùi hay nhẵn của vỏ dưa. 

- Dưa có 1 hạt hay nhiều hạt?

- Đưa dược trồng ở đâu? 

- Hỏi trẻ các chăm sóc bảo về cây?

* Quả Xoài, quả chuối

- Cô đưa hình ảnh- trẻ nhận xét về hình dáng, màu sắc , đặc điểm nổi bật, cách chăm sóc.

* So sánh

- Trẻ so sánh sự giống và khác nhau của quả xoài, quả bưởi; Quả chuối, quả dưa

* Mở rộng: 

- Cho trẻ quan sát hình ảnh một số loại quả khác.

- GD trẻ biết ơn những người trồng cây. Biết chăm sóc bảo về cây

* Hoạt động 3: Trò chơi

- TC1: Nhanh tay, nhanh mắt

- Cô nói tên quả, trẻ giơ lô tô và nói đặc điểm và ngược lại.

- TC2: Đội nào nhanh nhất

- Hai đội vận chuyển quả theo yêu cầu

- Quan sát, động viên, nhận xét sau khi chơi. 
-Kết thúc:cô nhận xét khen trẻ
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4.Chơi ngoài trời: 

Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh
                                Chơi tự do
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc cây xanh.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toàn.

a. Chuẩn bị:

- Bộ dụng cụ chăm sóc cây.

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh.

- Trẻ hát bài em yêu cây xanh 

- Trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ.

- Cho trẻ quan sát góc thiên nhiên

- Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong góc thiên nhiên
- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén 

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây xanh. 

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây. 
* Hoạt động 2: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, 

- Cô giáo dục trẻ 

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính:

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ:

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Rèn kĩ năng chơi ở các góc
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết vào các góc chơi theo ý thích, thể hiện được vai chơi
- Đoàn kết với các bạn khi chơi

b. Chuẩn bị:

-  Các góc chơi; Đồ chơi phục vụ cho các góc...

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ vào góc chơi theo ý thích

- Trẻ lấy đồ chơi, thể hiện vai chơi

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.


9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

 - Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................…

Thứ 6 ngày 30 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 

Nặn chùm nho
a. Mục đích yêu cầu

+ Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng làm mềm đất, chia đất, xoay tròn gắn đính, để nặn chùm nho.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nặn cho trẻ củng cố về màu sắc, phát triển các cơ tay cho trẻ  

+ Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm và hứng thú tham gia hoạt động

b. Chuẩn bị:
-  Mẫu nặn chùm nho 

-  Đất nặn, bảng con, khay, khăn lau tay

- Bài hát “Quả”

c. Tiến hành

+Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài “Quả ”

- Trò chuyện với trẻ về bài hát dẫn dắt trẻ vào bài.

+ Hoạt động 2 : Nặn chùm nho
- Cô đưa chùm nho nặn mẫu cho trẻ quan sát

- Chùm nho được cô làm bằng cách nào và làm từ gì?

- Những quả nho cô nặn có dạng hình gì? màu gì?

- Làm thế nào để cô nặn được thành chùm nho?

- Lá và cuống có màu gì?

- Các con hãy quan sát xem cô nặn chùm nho trước nhé.
- Hỏi trẻ ý tưởng nặn của trẻ 

+ Để nặn được chùm nho con phải làm gì?
+ Con nặn như thế nào? 
* Trẻ thực hiện:
- Cô phát đồ dùng, bảng con cho trẻ

- Trẻ thực hiện, cô bao quát gợi ý cho trẻ 

+Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm 

- Cho trẻ giới thiệu bài của mình

- Cho trẻ nhận xét bài của bạn. Con thích sản phẩm nào nhất, vì sao?

- Cô nhận xét chung, giới thiệu một số sản phẩm đẹp cho trẻ.

+ Giáo dục trẻ biết ích lợi của quả đối với con người.

+ Kết thúc: Trẻ mang sản phảm trưng bày ở góc.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời: 
Quan sát quả cam

 TCVĐ:Gieo hạt

Chơi tự do

 a. yêu cầu:
 - Trẻ quan sát và biết được tên, một vài đặc điểm nổi bật, màu sắc, lợi ích của quả cam.
- Dạy trẻ kỹ năng quan sát, chú ý, tư duy. Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi.
b. Chuẩn bị:
- Quả cam, âm nhạc
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Trẻ  giải đố về quả cam

                               ‘’Trông như quả bóng vàng xanh

                                  Bổ ra tôm tép xếp thành múi xinh’’

                                 Là quả gì?

* Hoạt động 2: Quan sát quả cam
- Cô cho trẻ ra sân quan sát quả cam và hỏi trẻ:
+ Quả gì đây? Ai có nhận xét gì về quả cam?
+ Quả cam có đặc điểm gì?
+ Quả cam có dạng gì? Bên ngoài quả cam có gì?
+ Bên trong quả cam có gì? 
+ Trước khi ăn quả cam chúng ta phải làm gì?
-> Cô khái quát lại và giáo dục trẻ biết ăn nhiều quả cam để cơ thể khỏe mạnh, biết rửa tay, rửa quả trước khi ăn.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Gieo hạt

- Cô nói cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần. 
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Trẻ chơi tự do trên sân, cô bao quát trẻ
5. Ăn bữa chính:
6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ: 
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần
a. Yêu cầu: 

-Trẻ múa hát văn nghệ, lắng nghe cô nhận xét về cố gắng của mình  trong tuần. Trẻ hào hứng được đón nhận bé ngoan.
b. Chuẩn bị:

- Các tiết mục văn nghệ, hoa bé ngoan.

c. Tiến hành: 

+ Vui văn nghệ:

- Cô tổ chức dưới hình thức sân khấu biểu diễn. Cô mời trẻ  hát, múa, đọc thơ…

- Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân.  Cô nhận xét sau mỗi lần trẻ hát

- Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cô nhận xét.

+ Bình bé ngoan:

- Cô nhận xét cá nhân từng trẻ, nêu gương bạn ngoan trong tuần.

- Trân trọng thưởng bé ngoan cho trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

...............................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

...............................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................…

............................................................................................................................…


Kế hoạch chủ đề: Thế giới thưc vật- Lớp 4TA2

TUẦN II: MỘT SỐ LOẠI QUẢ
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 26/01 - 30/01/2026)

	     Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học


	Một số loại quả 
	Nhảy lò cò 3m
	Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật.
	Kể truyện: Cây khế
	Nặn chùm nho

	Chơi, hoạt động góc
	Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	Chơi ngoài trời


	- Quan sát quả cam

- TCVĐ:

Gieo hạt

-Chơi tự do 


	- Trò chuyện về một số loại quả

- TCVĐ:

Mèo đuổi chuột 

-Chơi tự do 
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCDG:

- Lộn cầu vồng

- Chơi tự do.
	- Vẽ tự do trên sân trường

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do.
	- Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh

- Chơi tự do 

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
	- Ăn bữa chính 

- Ngủ 

- Ăn bữa phụ

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Rèn kĩ năng chơi ở các góc 
	 Kể chuyện: Cây khế

	Học vở  Giúp bé phát triển TCKNXH Bài: Biết giúp đỡ bạn
	Hát: Bầu và bí
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề thực vật

+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề  thực vật
+ Điểm danh 

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp; Tay; Bụng; Chân; Bật 

a. Yêu cầu:

- Trẻ tập theo đúng các động tác và đều.

- Trẻ hứng thú tập luyện.

b. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành: 

* Khởi động: 

- Cho trẻ xếp thành vòng tròn đi các kiểu đi, xếp thành 2 hàng dọc cách đều.

* Trọng động: 

- Tập các động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật.

- ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- ĐT Tay: Đưa hai tay ra trước, về phía sau.

- ĐT Bụng: Ngồi, cúi người về phía trước ngửa ra sau. 

- ĐT Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục.

- ĐT Bật: Bật tách, khép chân.

* Hồi tĩnh: Trẻ đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết bày và bán các loại hoa quả. Biết cách trao đổi giữa tiền và hàng hoá.

- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình

+ Chuẩn bị: 

- Các loại hoa quả thật, nhựa, một số đồ dùng cần thiết cho góc chơi.
+ Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc tự thoả thuận vai chơi và mua bán, trao đổi các loại hoa quả.

- Trẻ tự giới thiệu về các loại hoa quả: 

- Cô hướng dẫn trẻ cách mời, chào, cách mặc cả giá.

- Nhắc trẻ nhẹ nhàng với khách hàng (thuận mua vừa bán)

- Trẻ đóng vai làm bố, mẹ, con đi mua hàng.

b. Góc Xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết cách xây dựng, lắp ghép để tạo thành một vườn cây ăn quả 

- Trẻ biết cách bố trí các khu vực trong vườn cây một cách hài hòa. 

+ Chuẩn bị: 

- Các loại hoa quả, cây xanh khối , cỏ,...

+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc tự lấy các đồ dùng

- Cô gợi ý, trẻ xây dựng tạo thành một vườn cây ăn quả với các loại cây khác nhau.

- Cô đến hỏi trẻ về các công việc mà trẻ đang làm và sẽ làm.

- Đây là cây gì? Con trồng bẳng cách nào?

- Chúng mình phải xây gì xung quanh để bảo vệ vườn cây ăn quả? (Cô hướng trẻ, trẻ nói việc chăm sóc, bảo vệ các loại cây ăn quả)

* Trẻ tự chơi phối hợp với nhau để xây dựng, sau khi trẻ hoàn thành công việc, cô giáo gợi ý các nhóm chơi khác vào thăm quan vườn cây ăn quả của bé đư​ợc xây dựng, khen ngợi trẻ để hoà thuận cùng nhau xây dựng khuân viên đẹp. 
c. Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả 

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết cách vẽ, nặn, xé, cắt dán 1 số loại quả.
- Rèn một số kỹ năng tạo hình và sự khéo léo cho trẻ.

+ Chuẩn bị: 

- Bút màu, giấy A4, tranh vẽ một số loại quả
+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ kể tên các loại quả mà trẻ biết. 

- Yêu cầu trẻ mô phỏng lại các loại quả đó lên giấy qua việc vẽ, tô màu, xé, cắt dán, nặn các loại quả.

- Cô khuyến khích, động viên trẻ vẽ, nặn, xé, cắt dán nhiều loại quả khác nhau.

- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình đã làm được cho mọi người biết.

- Giáo dục giới tính cho trẻ, bạn trai và bạn gái đều cùng tham gia vào các góc chơi.

d. Góc học tập: Phân nhóm các loại quả

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, mùi vị, tác dụng của một số loại quả

- Trẻ biết phân nhóm một số loại quả theo các dấu hiệu cho trước.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

+ Chuẩn bị: 

- Lô tô, tranh, ảnh về các loại quả

+ Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc tự xem và nhận xét về đặc điểm của các loại quả.

- Hỏi trẻ về các loại hoa quả mà trẻ đang quan sát và đưa ra nhận xét của mình về các loại quả đó.

- Hỏi trẻ về tác dụng của một số loại quả và cách bảo quản một số loại quả (Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc và bảo vệ các loại quả 

- Yêu cầu trẻ phân nhóm một số loại hoa quả theo các dấu hiệu: màu sắc, hình dáng bên ngoài

- Cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình.

* Lưu ý: Trong khi trẻ chơi cô thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích động viên để trẻ chơi đoàn kết và biết luân phiên vai chơi để trẻ chơi không bị nhàm chán. 
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết các thao tác khi chăm sóc cây

- Biết tác dụng của cây đối với cuộc sống con người

+ Chuẩn bị: 

- Bình tưới, 1 số loại cây 

+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc chơi, trẻ quan sát các loại cây có trong góc thiên nhiên.

 - Gợi hỏi trẻ muốn cho cây xanh tươi, tốt thì phải làm gì?

- Cô hướng cho trẻ để trẻ biết cách chăm sóc cây.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loại cây.

- Cho trẻ cất đồ dùng về đúng nơi quy định và thực hiện vệ sinh chân tay sạch sẽ trước khi vào lớp. 

* L​ưu ý: Khi trẻ chơi cô dàn xếp để số l​ượng trẻ chơi ở mỗi góc hợp lý động viên khuyến khích trẻ chơi ngay tại các góc chơi.

- Luân phiên trẻ ở các góc chơi.

- Kết thúc: 

+ Cô nhận xét chung cả lớp rút kinh nghiệm ở những giờ chơi sau.

+ Trẻ thu dọn, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Ăn bữa chính -  Ngủ - Ăn phụ
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cho trẻ nằm theo hàng, một hàng bạn trai, một hàng bạn gái, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn bữa phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ - Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
* Vệ sinh

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 26 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

2. Hoạt động học:  

Một số loại quả
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm của 1 số loại quả

- Biết lợi ích của 1 số loại quả đối với sức khỏe con người

+ Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh.
- Trẻ phân biệt điểm giống và khác nhau 1 số loại quả

+ Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, yêu thích các loại quả.             

b. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh về 1 số loại quả

- Lô tô

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện, gây hứng thú.

- Cô và trẻ cùng hát bài “Quả”. Cho trẻ kể tên những loại quả mà trẻ biết.
* Hoạt động 2: Một số loại quả
- Cô tổ chức cho trẻ đi siêu thị

- Trẻ quan sát các loại quả và kể tên

- Về chỗ ngồi, quan sát hình ảnh các loại quả

* Quả bưởi:

- Đây là quả gì? Cho trẻ nhận xét về đặc điểm của quả bưởi.

- Quả bưởi màu gì?

- Da nhẵn hay sần sùi ( Sờ và cảm nhận)

- Quả bưởi nhiều hạt hay ít hạt?

- Vị chua hay ngọt

- Cô giới thiệu các quả cùng họ hàng với quả bưởi( cam, quýt...)

* Tương tự cho trẻ làm quen với quả dưa hấu, quả Xoài, quả chuối

- Cô đưa hình ảnh- trẻ gợi tên, nhận xét về hình dáng, màu sắc, đặc điểm ích lợi.

+ So sánh

- Trẻ so sánh sự giống và khác nhau của quả xoài, quả bưởi; Quả chuối, quả dưa

+ Mở rộng: 

- Cho trẻ quan sát hình ảnh một số loại quả khác.

- Giáo dục trẻ ăn nhiều quả rất tốt cho sức khỏe. Biết ơn những người trồng cây. Biết chăm sóc bảo về cây

* Hoạt động 3: Trò chơi

- TC1: Nhanh tay, nhanh mắt

- Cô nói tên quả, trẻ giơ lô tô và nói đặc điểm và ngược lại.

- TC2: Đội nào nhanh nhất

- Hai đội vận chuyển quả theo yêu cầu

- Quan sát, động viên, nhận xét sau khi chơi. 
- Kết thúc:cô nhận xét khen trẻ
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

 Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời: 

Quan sát quả cam

 TCVĐ:Gieo hạt

Chơi tự do

 a. yêu cầu:
 - Trẻ quan sát và biết được tên, một vài đặc điểm nổi bật, màu sắc, lợi ích của quả cam.
- Dạy trẻ kỹ năng quan sát, chú ý, tư duy. Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi.
b. Chuẩn bị:
- Quả cam, âm nhạc
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Gây hứng thú

Cho trẻ hát bài “Quả”

Trò chuyện với trẻ về các loại quả.
* Hoạt động 2: Quan sát quả cam
- Cô cho trẻ ra sân quan sát quả cam và hỏi trẻ:
+ Quả gì đây? Ai có nhận xét gì về quả cam?
+ Quả cam có đặc điểm gì?
+ Quả cam có dạng gì? Bên ngoài quả cam có gì?
+ Bên trong quả cam có gì? 
+ Trước khi ăn quả cam chúng ta phải làm gì?
- Trẻ  chơi trò chơi Vắt cam.

-> Cô khái quát lại và giáo dục trẻ biết ăn nhiều quả cam để cơ thể khỏe mạnh, biết rửa tay, rửa quả trước khi ăn.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Gieo hạt

- Cô nói cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần. 
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Trẻ chơi tự do trên sân, cô bao quát trẻ
5.  Ăn bữa chính: 

6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ: 

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Rèn kĩ năng chơi ở các góc
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết vào các góc chơi theo ý thích, thể hiện được vai chơi
- Đoàn kết với các bạn khi chơi

b. Chuẩn bị:

-  Các góc chơi; Đồ chơi phục vụ cho các góc...

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ vào góc chơi theo ý thích

- Trẻ lấy đồ chơi, thể hiện vai chơi

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 27 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học: :  

Nhảy lò cò 3m

d. Mục  đích- Yêu cầu

+ Kiến thức:

- Trẻ biết thực hiện vận động nhảy lò cò 3m
- Trẻ tập đúng các động tác, tập khỏe mạnh
+ Kĩ năng:
- Trẻ có kỹ năng thực hiện tốt các động tác thể dục 
- Thực hiện đúng kĩ thuật bài tập vận động nhảy lò cò
+ Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia giờ học
- Yêu thích luyện tập thể dục tăng cường sức khỏe
b. Chuẩn bị

- Sân bãi sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

c. Tiến hành
+ Gây hứng thú: Cho trẻ xem vi deo về các bạn nhỏ tập thể dục.

*Hoạt động 1: Khởi động
+ Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các động tác: Đi thường,đi kiễng chân, đi gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, về đội hình 3 hàng ngang
*Hoạt động 2: Trọng động
+Bài tập phát triển chung: Tập các động tác theo bài hát: Bé khỏe bé ngoan
- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, lên cao, sang ngang về TTCB “Em bé khỏe …cả nhà’’ (2l x 8n)
- Chân: Hai tay chống hông, co chân trái đồng thời đưa về phía trước( Đổi chân)(2l x 8n)”Em ăn ngoan…bé ngoan”
- Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người tay chạm mũi chân, hai tay đưa lên cao về TTCB(2l x 8n) “Em bé khỏe …cả nhà’’
- Bật nhảy tại chỗ(2l x 8n) )”Em ăn ngoan…bé ngoan”

+ Vận động cơ bản: Nhảy lò cò 3m

- Hỏi trẻ với vạch kẻ này con thực hiện được vận động nào?

- 1 trẻ thực hiện

- Cô nhận xét

- Cô giới thiệu tên bài học: Nhảy lò cò 3m
- Cô làm mẫu:
- Lần 1: Không phân tích
- Lần 2: Vừa làm vừa phân tích động tác:
TTCB: Cô đứng trên 1 chân (chân phải), chân kia nâng cao gập gối, 2 tay chống hông hoặc thả tự nhiên. Khi có hiệu lênh “Bắt đầu”, cô thực hiện nhảy( bật) về trước tới vạch đích. Tới đích đổi chân nhảy lò cò về vạch xuất phát.
- Cô mời 2 trẻ lên nhảy lò cò 

- Trẻ nhận xét

Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Cô cho 2 trẻ/lượt tập. Cô bao quát sửa sai cho trẻ.
- Lần 2: Cô tổ chức cho tập  4-6 trẻ
 Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên bài tập. Mời 2 trẻ lên thực hiện.
+ Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét kết quả chơi của trẻ
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng
Kết thúc: Cô nhận xét giờ học.Chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động ở các góc: 

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ 1 số loại quả

4. Chơi ngoài trời:  

   Trò chuyện về một số loại quả
                                  TCVĐ: Mèo đuổi chuột

                                  Chơi tự do

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích dinh dưỡng của  các loại quả. 

- Biết chơi trò chơi.

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định.

- Thái độ trẻ hứng thú sôi nổi

b. Chuẩn bị:

- Một số loại quả

c. Tiến hành :

Cho trẻ xúm xít quanh cô giáo. 

* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số loại quả

- Cho trẻ hát bài ‘’Quả’’ Trò chuyện về bài hát

+ Cho trẻ quan sát quả chuối: 

- Mời trẻ  gọi tên, nhận xét  về đặc điểm, ích lợi của quả chuối.

+ Tương tự cô cho trẻ quan sát quả cam, quả thanh long, quả táo.

- Trẻ nêu tên gọi và đặc điểm, hương vị của các loại quả.

- Ăn quả có ích lợi gì cho cơ thể chúng mình.

- Cô giáo dục trẻ : Ích lợi của các loại quả. Cách ăn quả tốt cho sức khỏe.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô nêu lại cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô quan sát, động viên để trẻ chơi hứng thú.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Giới thiệu các hình thức chơi

- Cho trẻ hoạt động chơi tự do theo các nhóm nhỏ.

- Cô bao quát và động viên trẻ.

5.  Ăn bữa chính: 

6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ: 

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Kể chuyện: Cây khế

a. Yêu cầu

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện 

b. Chuẩn bị

- Câu chuyện Cây khế, vi deo chuyện.

e. Tiến hành

Cho trẻ giải đố về quả khế, hướng trẻ đến câu chuyện “Cây khế”

- Cô giới thiệu tên câu chuyện

- Cô kể  cho trẻ nghe.

- Lần 2 cô kể kết hợp với hình ảnh minh họa

- Cô tóm tắt nội dung chuyện

- Đàm thoại:

- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Người anh đã phân chia tài sản do cha mẹ để lại như thế nào?
- Nhưng điều gì đã xảy ra với cây khế của người em? “Này chim…có giá”
 - Chim Phượng Hoàng đã nói gì với người em

Người em có làm theo lời Phượng Hoàng không
- Nghe tin người em giàu có, người anh đã làm gì?
- Vì tham lam người anh đã bị trừng phạt như thế nào? 
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 28 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

 2. Hoạt động học: 

Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.

a. Mục đích- Yêu cầu

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của các hình hình học: tròn, vuông, chữ nhật.
Trẻ biết cách chơi trò chơi
+ Kỹ năng:
- Trẻ phân biệt các hình hình học thông qua các đặc điểm cơ bản của các hình 
- Biết lựa chọn các đồ dùng đồ chơi có dạng: Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật.
+Thái độ: Trẻ tích cực, hào hứng tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị:
*Đồ dùng:
2 chiếc hộp các tông
2 bảng có biểu tượng về đặc điểm của các hình hình học.
Đồ vật đồ chơi có dạng hình tròn, vuông, chữ nhật xung quanh lớp
Các hình hình học, que tính, các chi tiết hình để trẻ chơi trò chơi.
c. Tiến hành

*Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Trẻ vận động theo nhạc Quả

. Hướng trẻ đến các hình.

* Hoạt động 2: Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.
- Cô giáo tặng quà cho 2 đội, yêu cầu mỗi đội cử 02 bạn mang quà về vị trí.

- Cho trẻ đoán quà trong hộp

*Trò chơi 1: Nhanh tay, nhanh mắt
- Cách chơi: Khi có hiệu lệnh của cô “ tìm hình , tìm hình ”.Các con nói “hình gì, hình gì?” dùng đôi tay khéo léo tìm các hình đúng theo yêu cầu giơ cao, đọc to tên hình. Sau đó để hình vào rổ

- Luật chơi: Nếu đội nào có nhiều thành viên giơ đúng và nhanh đội đó sẽ chiến thắng.

- Cho trẻ chơi 4 lượt (nói tên hình, hoặc đặc điểm của hình).

- Cho trẻ chơi trải nghiệm nhớ lại đặc điểm của các hình (lăn, sờ đường bao, đếm cạnh…)

- Tìm cho cô 02 hình có số lượng cạnh bằng nhau. (2-3 trẻ giơ hình và nói tên)

- Hình vuông và hình chữ nhật khác nhau ở điểm nào?

- Hình nào lăn được nào? Vì sao hình tròn lăn được?

- Những hình nào không lăn được? Vì sao không lăn được?

->Cô chốt lại : Hình tròn lăn được vì có đường bao cong khép kín và tròn đều . Còn hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật không lăn được vì chúng có đường bao là các cạnh.

*Trò chơi 2 : Bé tinh mắt
- Cách chơi: Xung quanh lớp có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi có dạng các hình hình học. Các con đi xung quanh. Khi có hiệu lệnh tìm các đồ vật có dạng hình nào, trẻ chạy nhanh về phía có đồ vật chỉ và nói to tên đồ vật.

-Luật chơi: Bạn nào tìm hay chỉ không đúng theo yêu cầu bạn đó sẽ nhảy lò cò

*Trò chơi 3: “Ai nhanh nhất”:

Cách chơi: Trẻ chọn một hình đi thành vòng tròn, khi có hiệu lệnh hình gì thì bạn cầm hình đó nhảy vào trong vòng.

Luật chơi: Bạn nào nhầm sẽ nhảy lò cò hoặc thể hiện một vận động theo yêu cầu của cả lớp.

- Cho trẻ chơi 2-3  lần

* Nhận xét kết quả:

- Cho trẻ nhận xét từng đội.

* Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Xé dán1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời:  


                          Trò chuyện về thời tiết.



             TCDG: Lộn cầu vồng.

                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát, nhận xét về thời tiết

- Chơi trò chơi sôi nổi

b. Chuẩn bị: Địa điểm cho trẻ hoạt động

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.

- Gợi hỏi để trẻ nhận xét về thời tiết

- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Buổi sáng thời tiết thế nào? Buổi trưa thời tiết ra sao?

- Khi thời tiết lạnh chúng mình phải mặc quần áo thế nào?
- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.

- Giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.

- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Trẻ chơi tự do, nhắc trẻ chơi ngoan, đoàn kết.

5. Ăn bữa chính:

6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ:
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Học vở Giúp bé phát triển TCKNXH

Bài: Biết giúp đỡ bạn.

a. Yêu cầu: 

- Trẻ thực hiện được bài tập theo các yêu cầu trong vở 

b. Chuẩn bị:

-  Vở  Giúp bé phát triển TCKNXH , bút màu.

c. Tiến hành:
- Trò chuyện về chủ đề

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ.

- Nhắc trẻ mở sách nhẹ nhàng

- Cô nêu tình huống và yêu cầu của bài học 

- Hỏi trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi học

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu trong vở.

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 29 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

 2. Hoạt động học: 
Kể chuyện: Cây khế

 a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện và biết kể chuyện cùng cô

+ Kĩ năng:

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học.

b. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng đồ chơi:

- Đồ dùng của cô: Máy tính, bài giảng Power point nội dung câu truyện.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ gọn gàng.

f. Tiến hành:

*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức 

Cho trẻ hát bái hát “Quả”
- Trò chuyện về quả khế và dẫn dắt giới thiệu câu chuyện “Cây khế”
* Hoạt động 2: Kể chuyện: Cây khế
*Cô kể lần 1: Kể diễn cảm kết hợp nét mặt, cử chỉ điệu bộ
- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?
* Cô kể lần 2: Cho trẻ nghe kể chuyện qua vi deo.
- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?
- Câu chuyện kể về điều gì?
=> Cô khái quát nội dung truyện. Câu chuyện kể về 2 anh em ruột, người anh tham lam và lười biếng, chiếm hết của cải, gia tài cha mẹ để lại, chỉ chia cho người em một tuýp lều nhỏ, một mảnh vườn có cây khế. Người anh đã bị trừng phạt, còn người em nhờ có tính hiền lành, chăm chỉ nên cuối cùng đã được chim Phượng Hoàng giúp đỡ và có cuộc sống hạnh phúc.

* Đàm thoại, trích dẫn:

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Người anh đã phân chia tài sản do cha mẹ để lại như thế nào?
- Người em đã được những gì?( “Người em …nuôi thân”. “Năm ấy..đong gạo”)
- Nhưng điều gì đã xảy ra với cây khế của người em?“Này chim…có giá”
 - Chim Phượng Hoàng đã nói gì với người em? “Người em nghe chim nói…lấy vàng…”
 - Người em mang túi mấy gang? Người em có làm theo lời Phượng Hoàng không?. “Hôm ấy..túi ba gang mang về”
- Nghe tin người em giàu có, người anh đã làm gì?
- Vì tham lam người anh đã bị trừng phạt như thế nào? “Người anh nghe tin...xuống biển”.

+ Giáo dục trẻ : Đức tính thật thà, chăm chỉ sẽ được mọi người yêu mến, giúp đỡ và đã có một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc.
- Hỏi trẻ tên câu chuyện

 Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

3. Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ 1 số loại quả

4. Chơi ngoài trời:  

                                 Vẽ tự do trên sân trường

 TCDG: Bịt mắt bắt dê

 Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân tự do, theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường

- Trẻ hát bài ‘’Quả’’

- Cô trò chuyện với trẻ về  một số loại quả

- Cô gợi hỏi trẻ về các loại quả.

- Cô gợi ý để trẻ vẽ: như vẽ  quả táo, quả bưởi, quả chuối, quả hồng…

- Cô chia phấn cho trẻ vẽ cô bao quát chung cô gợi ý cho trẻ.

- Cô nhắc trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên quần áo và tường lớp.

- Cô nhận xét chung , động viên khuyến khích trẻ.

Giáo dục trẻ biết yêu quý, và biết chăm sóc, bảo vệ những con vật nuôi đó.

* Hoạt động 2: TCDG “Bịt mắt bắt dê”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.
5. Ăn bữa chính:
6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ:
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Dạy hát: Bầu và Bí

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài hát, hát đúng lời và thuộc bài hát

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát 

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị:

+ Nhạc bài hát: “Bầu và Bí”

+ Một số dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số loại quả

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Dạy hát: Hát “Bầu và Bí”

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 1

- Lần 2 cô hát kết hợp nhạc và giảng nội dung bài hát.

+ Cô hướng dẫn trẻ hát:

- Cô cùng trẻ hát bài hát:

- Cho trẻ hát kết hợp vận động theo ý thích của mình 

- Cô cho cả lớp hát  1-2 lần. (Cô bao quát động viên, sửa sai cho trẻ)

- Cô mời tổ, nhóm lên hát 

- Cô mời cá nhân trẻ lên hát. Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.    
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................


Thứ 6 ngày 30 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 

Nặn chùm nho
a. Mục đích yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng làm mềm đất, chia đất, xoay tròn gắn đính, để nặn chùm nho.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nặn cho trẻ củng cố về màu sắc, phát triển các cơ tay cho trẻ  

+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm và hứng thú tham gia hoạt động

b. Chuẩn bị:
-  Mẫu nặn chùm nho 

-  Đất nặn, bảng con, khay, khăn lau tay

- Bài hát “Quả”

c. Tiến hành

+ Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cho trẻ giải đố: “Quả gì màu tím trên giàn



Từng chùm chín mọng mang toàn chữ o”

- Trò chuyện, hướng trẻ vào bài.

+ Hoạt động 2 : Nặn chùm nho
- Cho trẻ quan sát chùm nho nặn mẫu.

- Mời trẻ nhận xét về mẫu.

- Chùm nho được cô làm bằng làm từ gì?

- Những quả nho cô nặn có dạng hình gì? màu gì?

- Làm thế nào để cô nặn được thành chùm nho?

- Hỏi trẻ ý tưởng nặn của trẻ 

Trẻ thực hiện:
- Cô phát đồ dùng, bảng con cho trẻ

- Trẻ thực hiện, cô bao quát gợi ý cho trẻ 

+ Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm 

- Cho trẻ giới thiệu bài của mình, của bạn. 

- Cô nhận xét chung, giới thiệu một số sản phẩm đẹp cho trẻ.

+ Giáo dục trẻ biết ích lợi của quả đối với con người.

+ Kết thúc: Trẻ mang sản phảm trưng bày ở góc.
5. Chơi, hoạt động ở các góc.
Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc nghệ thuật: Nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4.Chơi ngoài trời:
Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh
                                Chơi tự do
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc cây xanh.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toàn.

b. Chuẩn bị:

- Bộ dụng cụ chăm sóc cây.

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh.

- Trẻ hát bài “Lý cây xanh”

- Trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ.

- Cho trẻ quan sát góc thiên nhiên

- Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong góc thiên nhiên
- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén 

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây xanh. 

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây. 
* Hoạt động 2: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, 

- Cô giáo dục trẻ 

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính:
6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ: 
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần
c. Yêu cầu: 

-Trẻ múa hát văn nghệ, lắng nghe cô nhận xét về cố gắng của mình  trong tuần. Trẻ hào hứng được đón nhận bé ngoan.
d. Chuẩn bị:

- Các tiết mục văn nghệ, hoa bé ngoan.

c. Tiến hành: 

+ Vui văn nghệ:

- Cô tổ chức dưới hình thức sân khấu biểu diễn. Cô mời trẻ  hát, múa, đọc thơ…

- Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân.  Cô nhận xét sau mỗi lần trẻ hát

- Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cô nhận xét.

+ Bình bé ngoan:

- Cô nhận xét cá nhân từng trẻ, nêu gương bạn ngoan trong tuần.

- Trân trọng thưởng bé ngoan cho trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT – LỚP 4TA3

TUẦN II: MỘT SỐ LOẠI QUẢ
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 26/01 - 30/01/2026)

	     Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng



	Hoạt động học


	Kể truyện: Cây khế
	Nặn chùm nho
	Nhảy lò cò 3m
	Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật.
	Một số loại quả

	Chơi, hoạt động góc
	Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	Chơi ngoài trời


	- Trò chuyện về một số loại quả

- TCVĐ:

Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCDG:

- Lộn cầu vồng

- Chơi tự do.
	- Vẽ tự do trên sân trường

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do.

	-Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh

- Chơi tự do
	- Quan sát 

quả cam

- TCVĐ:

Gieo hạt

- Chơi tự do 

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
	- Ăn bữa chính 

- Ngủ 

- Ăn bữa phụ



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Kể chuyện: Cây khế
	 Hát Quả gì


	Học vở  Giúp bé phát triển TCKNXH Bài: Biết giúp đỡ bạn
	Rèn kĩ năng chơi ở các góc
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề thực vật

+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề  thực vật
+ Điểm danh 

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp; Tay; Bụng; Chân; Bật 

a. Yêu cầu:

- Trẻ tập theo đúng các động tác và đều.

- Trẻ hứng thú tập luyện.

b. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành: 

* Khởi động: 

- Cho trẻ xếp thành vòng tròn đi các kiểu đi, xếp thành 2 hàng dọc cách đều.

* Trọng động: 

- Tập các động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật.

- ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- ĐT Tay: Đưa hai tay ra trước, về phía sau.

- ĐT Bụng: Ngồi, cúi người về phía trước ngửa ra sau. 

- ĐT Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục.

- ĐT Bật: Bật tách, khép chân.

* Hồi tĩnh: Trẻ đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết bày và bán các loại hoa quả. Biết cách trao đổi giữa tiền và hàng hoá.

- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình

+ Chuẩn bị: 

- Các loại hoa quả thật, nhựa, một số đồ dùng cần thiết cho góc chơi.
+ Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc tự thoả thuận vai chơi và mua bán, trao đổi các loại hoa quả.

- Trẻ tự giới thiệu về các loại hoa quả: 

- Cô hướng dẫn trẻ cách mời, chào, cách mặc cả giá.

- Nhắc trẻ nhẹ nhàng với khách hàng (thuận mua vừa bán)

- Trẻ đóng vai làm bố, mẹ, con đi mua hàng.

b. Góc Xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết cách xây dựng, lắp ghép để tạo thành một vườn cây ăn quả 

- Trẻ biết cách bố trí các khu vực trong vườn cây một cách hài hòa. 

+ Chuẩn bị: 

- Các loại hoa quả, cây xanh khối , cỏ,...

+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc tự lấy các đồ dùng

- Cô gợi ý, trẻ xây dựng tạo thành một vườn cây ăn quả với các loại cây khác nhau.

- Cô đến hỏi trẻ về các công việc mà trẻ đang làm và sẽ làm.

- Đây là cây gì? Con trồng bẳng cách nào?

- Chúng mình phải xây gì xung quanh để bảo vệ vườn cây ăn quả? (Cô hướng trẻ, trẻ nói việc chăm sóc, bảo vệ các loại cây ăn quả)

* Trẻ tự chơi phối hợp với nhau để xây dựng, sau khi trẻ hoàn thành công việc, cô giáo gợi ý các nhóm chơi khác vào thăm quan vườn cây ăn quả của bé đư​ợc xây dựng, khen ngợi trẻ để hoà thuận cùng nhau xây dựng khuân viên đẹp. 
c. Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả 

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết cách vẽ, nặn, xé, cắt dán 1 số loại quả.
- Rèn một số kỹ năng tạo hình và sự khéo léo cho trẻ.

+ Chuẩn bị: 

- Bút màu, giấy A4, tranh vẽ một số loại quả
+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ kể tên các loại quả mà trẻ biết. 

- Yêu cầu trẻ mô phỏng lại các loại quả đó lên giấy qua việc vẽ, tô màu, xé, cắt dán, nặn các loại quả.

- Cô khuyến khích, động viên trẻ vẽ, nặn, xé, cắt dán nhiều loại quả khác nhau.

- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình đã làm được cho mọi người biết.

- Giáo dục giới tính cho trẻ, bạn trai và bạn gái đều cùng tham gia vào các góc chơi.

d. Góc học tập: Phân nhóm các loại quả

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, mùi vị, tác dụng của một số loại quả

- Trẻ biết phân nhóm một số loại quả theo các dấu hiệu cho trước.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

+ Chuẩn bị: 

- Lô tô, tranh, ảnh về các loại quả

+ Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc tự xem và nhận xét về đặc điểm của các loại quả.

- Hỏi trẻ về các loại hoa quả mà trẻ đang quan sát và đưa ra nhận xét của mình về các loại quả đó.

- Hỏi trẻ về tác dụng của một số loại quả và cách bảo quản một số loại quả (Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc và bảo vệ các loại quả 

- Yêu cầu trẻ phân nhóm một số loại hoa quả theo các dấu hiệu: màu sắc, hình dáng bên ngoài

- Cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình.

* Lưu ý: Trong khi trẻ chơi cô thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích động 

viên để trẻ chơi đoàn kết và biết luân phiên vai chơi để trẻ chơi không bị nhàm chán. 
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết các thao tác khi chăm sóc cây

- Biết tác dụng của cây đối với cuộc sống con người

+ Chuẩn bị: 

- Bình tưới, 1 số loại cây 

+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc chơi, trẻ quan sát các loại cây có trong góc thiên nhiên.

 - Gợi hỏi trẻ muốn cho cây xanh tươi, tốt thì phải làm gì?

- Cô hướng cho trẻ để trẻ biết cách chăm sóc cây.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loại cây.

- Cho trẻ cất đồ dùng về đúng nơi quy định và thực hiện vệ sinh chân tay sạch sẽ trước khi vào lớp. 

*L​ưu ý: Khi trẻ chơi cô dàn xếp để số l​ượng trẻ chơi ở mỗi góc hợp lý động viên khuyến khích trẻ chơi ngay tại các góc chơi.

- Luân phiên trẻ ở các góc chơi.

- Kết thúc: 

+ Cô nhận xét chung cả lớp rút kinh nghiệm ở những giờ chơi sau.

+ Trẻ thu dọn, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Ăn bữa chính -  Ngủ - Ăn phụ
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, chú ý chế độ ăn cho trẻ béo phì.

* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cho trẻ nằm theo hàng, một hàng bạn trai, một hàng bạn gái, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn bữa phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ 

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
* Vệ sinh

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 26 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

2. Hoạt động học:  Kể chuyện: Cây khế

 a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện và biết kể chuyện cùng cô

+ Kĩ năng:

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học.

b. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng đồ chơi:

- Đồ dùng của cô: Máy tính, bài giảng Power point nội dung câu truyện.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ gọn gàng.

c. Cách tiến hành:

*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức 

- Trò chơi ảo thuật “ Chiếc túi kỳ diệu”
- Trò chuyện về quả khế và dẫn dắt giới thiệu câu chuyện “Cây khế”
* Hoạt động 2: Kể chuyện: Cây khế
*Cô kể lần 1: Kể diễn cảm kết hợp nét mặt, cử chỉ điệu bộ
- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?
* Cô kể lần 2: Cho trẻ nghe kể chuyện qua mô hình 
- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?
- Câu chuyện kể về điều gì?
=> Cô khái quát nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về một gia đình có 2 anh em ruột, nhưng người anh tham lam và lười biếng, chiếm hết của cải, gia tài cha mẹ để lại, chỉ chia cho người em một tuýp lều nhỏ, một mảnh vườn có cây khế. Người anh đã bị trừng phạt, còn người em nhờ có tính hiền lành, chăm chỉ nên cuối cùng đã được chim Phượng Hoàng giúp đỡ và có cuộc sống hạnh phúc.

* Đàm thoại, trích dẫn:

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Người anh đã phân chia tài sản do cha mẹ để lại như thế nào?
- Người em đã được những gì?( “Người em …nuôi thân”. “Năm ấy..đong gạo”)
- Nhưng điều gì đã xảy ra với cây khế của người em?“Này chim…có giá”
 - Chim Phượng Hoàng đã nói gì với người em?“Người em nghe chim nói…lấy vàng…”
 - Người em mang túi mấy gang? Người em có làm theo lời Phượng Hoàng không?“Hôm ấy..túi ba gang mang về”
- Điều đó thể hiện người em là người như thế nào?
- Nghe tin người em giàu có, người anh đã làm gì?
- Người anh có làm đúng lời của chim Phượng Hoàng dặn không?
- Vì tham lam người anh đã bị trừng phạt như thế nào? “Người anh nghe tin...xuống biển”.
GDT: Trong câu chuyện “Cây khế” vì lòng tham nên người anh đã không nghĩ đến anh em ruột mà giành hết của cải của cha mẹ để lại. Chỉ cho người em có một tuyp lều nhỏ, một mảnh vườn có cây khế và cuối cùng đã bị trừng phạt. Còn người em thật thà, chăm chỉ nên đã được giúp đỡ và đã có một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc.
Chúng ta phải biết sống yêu thương nhau, nhất là anh chị em trong gia đình, chúng ta phải biết yêu thương, nhường nhịn, giúp đỡ nhau.
*Lần 3: Nghe kể chuyện qua vi deo

- Hỏi trẻ tên câu chuyện

 Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

3. Chơi, hoạt động ở các góc: 

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời:  Trò chuyện về một số loại quả
                                  TCVĐ: Mèo đuổi chuột

                                  Chơi tự do

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích dinh dưỡng của  các loại quả. 

- Biết chơi trò chơi.

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định.

- Thái độ trẻ hứng thú sôi nổi

b. Chuẩn bị:

- Một số loại quả

c. Tiến hành :

* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số loại quả

- Cho trẻ hát bài ‘’quả gi’’

- Trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ.

+ Cho trẻ quan sát quả chuối:

- Hỏi trẻ đây là quả gì?

- Đây là quả gì? Quả chuối có đặc điểm như thế nào?

- Quả chuối có hình dạng gì?

- Vỏ quả khi xanh có màu gì?

- Quả chín vỏ có màu gì?

- Quả chuối dùng để làm gì?

- Muốn ăn chuối chúng mình phải làm gì?

- Khi chín ăn chúng mình thấy có mùi vị gì?

+ Tương tự cô cho trẻ quan sát quả cam, quả thanh long, quả táo.

- Trẻ nêu tên gọi và đặc điểm, hương vị của các loại quả.

- Ăn quả có ích lợi gì cho cơ thể chúng mình.

- Cô giáo dục trẻ 

* Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô nêu lại cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô quan sát, động viên để trẻ chơi hứng thú.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Giới thiệu các hình thức chơi

- Cho trẻ hoạt động chơi tự do theo các nhóm nhỏ.

- Cô bao quát và động viên trẻ.

5.  Ăn bữa chính: 

6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ: 

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Kể chuyện: Cây khế

a. Yêu cầu

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện 

b. Chuẩn bị

- Câu chuyện Cây khế, video chuyện.

g. Tiến hành

- Trẻ hát bài’’ Quả’’

- Trò chuyện về bài hát

- Cô giới thiệu tên câu chuyện

- Cô kể trẻ nghe l1

- Lần 2 cô kể kết hợp với hình ảnh minh họa

- Cô nói nội dung chuyện

- Đàm thoại trích dẫn:

- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Người anh đã phân chia tài sản do cha mẹ để lại như thế nào?
- Người em đã được những gì?( “Người em …nuôi thân”. “Năm ấy..đong gạo”)
- Nhưng điều gì đã xảy ra với cây khế của người em?“Này chim…có giá”
 - Chim Phượng Hoàng đã nói gì với người em?“Người em nghe chim nói…lấy vàng…”
 - Người em mang túi mấy gang? Người em có làm theo lời Phượng Hoàng không?“Hôm ấy..túi ba gang mang về”
- Điều đó thể hiện người em là người như thế nào?
- Nghe tin người em giàu có, người anh đã làm gì?
- Người anh có làm đúng lời của chim Phượng Hoàng dặn không?
- Vì tham lam người anh đã bị trừng phạt như thế nào? “Người anh nghe tin...xuống biển”.
-  Nghe kể chuyện qua video

- Kết thúc: Cô nhận xét và  giáo dục trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

......................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

......................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 27 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:                      Nặn chùm nho
a. Mục đích yêu cầu

+ Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng làm mềm đất, chia đất, xoay tròn gắn đính, để nặn chùm nho.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nặn cho trẻ củng cố về màu sắc, phát triển các cơ tay cho trẻ  

+ Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm và hứng thú tham gia hoạt động

b. Chuẩn bị:
-  Mẫu nặn chùm nho 

-  Đất nặn, bảng con, khay, khăn lau tay

- Bài hát “Quả”

c. Cách tiến hành

+Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài “Quả ”

- Trò chuyện với trẻ về bài hát dẫn dắt trẻ vào bài.

+ Hoạt động 2 : Nặn chùm nho
- Cô đưa chùm nho nặn mẫu cho trẻ quan sát

- Chùm nho được cô làm bằng cách nào và làm từ gì?

- Những quả nho cô nặn có dạng hình gì? màu gì?

- Làm thế nào để cô nặn được thành chùm nho?

- Lá và cuống có màu gì?

- Các con hãy quan sát xem cô nặn chùm nho trước nhé.
- Hỏi trẻ ý tưởng nặn của trẻ 

+ Để nặn được chùm nho con phải làm gì?
+ Con nặn như thế nào? 
* Trẻ thực hiện:
- Cô phát đồ dùng, bảng con cho trẻ

- Trẻ thực hiện, cô bao quát gợi ý cho trẻ 

+Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm 

- Cho trẻ giới thiệu bài của mình

- Cho trẻ nhận xét bài của bạn. Con thích sản phẩm nào nhất, vì sao?

- Cô nhận xét chung, giới thiệu một số sản phẩm đẹp cho trẻ.

+ Giáo dục trẻ biết ích lợi của quả đối với con người.

+ Kết thúc: Trẻ mang sản phảm trưng bày ở góc.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

 Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời:  Trò chuyện về thời tiết.



             TCDG: Lộn cầu vồng.

                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát, nhận xét về thời tiết

- Chơi trò chơi sôi nổi

b. Chuẩn bị: địa điểm cho trẻ hoạt động

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.

- Gợi hỏi để trẻ nhận xét về thời tiết

- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Buổi sáng thời tiết thế nào? Buổi trưa thời tiết ra sao?

- Khi thời tiết lạnh chúng mình phải mặc quần áo thế nào?
- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.

- Giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi

- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Trẻ chơi tự do, nhắc trẻ chơi ngoan, đoàn kết

5. Ăn bữa chính:

6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ:

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy hát: Quả gì

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài hát, hát đúng lời và thuộc bài hát

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát 

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị:

+ Máy tính, loa.

+ Nhạc bài hát: “Quả gì

+ Một số dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số loại quả

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Dạy hát: Hát Quả gì
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 1

- Lần 2 cô hát kết hợp nhạc và giảng nội dung bài hát.

+ Cô hướng dẫn trẻ hát:

- Cô cùng trẻ hát bài hát:

- Cho trẻ hát kết hợp vận động theo ý thích của mình 

- Cô cho cả lớp hát  1-2 lần. (Cô bao quát động viên, sửa sai cho trẻ)

- Cô mời tổ, nhóm lên hát 

- Cô mời cá nhân trẻ lên hát. Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.    
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 28 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:              Nhảy lò cò 3m

a. Mục  đích- Yêu cầu

+ Kiến thức:

- Trẻ biết thực hiện vận động nhảy lò cò 3m
- Trẻ tập đúng các động tác, tập khỏe mạnh
+ Kĩ năng:
- Trẻ có kỹ năng thực hiện tốt các động tác thể dục 
- Thực hiện đúng kĩ thuật bài tập vận động nhảy lò cò
+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia giờ học
- yêu thích luyện tập thể dục tăng cường sức khỏe
b. Chuẩn bị

- Sân bãi sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

c. Cách tiến hành

Hoạt động 1: Khởi động
Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các động tác: Đi thường,đi kiễng chân, đi gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, về đội hình 3 hàng ngang
Hoạt động 2: Trọng động
* Bài tập phát triển chung:Tập các động tác theo nhịp bài hát ‘’Quả gì’’
+Tay: Đưa 2 tay sang ngang, lên cao, sang ngang về TTCB’’ Quả gì…Quả khế’’ (2l x 8n)

+ Chân: Hai tay chống hông, co chân trái đồng thời đưa về phía trước( Đổi chân)(2l x 8n)’’Sao mà….canh cua’’
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người tay chạm mũi chân, hai tay đưa lên cao về TTCB(2l x 8n) ‘’Quả gì….thêm cao’’
+ Bật nhảy tại chỗ(2l x 8n)’’ Quả gì…hai tai’’.
* Vận động cơ bản: Nhảy lò cò 3m

- Hỏi trẻ với vạch kẻ này con thực hiện được vận động nào?

- 1 trẻ thực hiện

- Cô nhận xét

- Cô giới thiệu tên bài học: Nhảy lò cò 3m

- Cô làm mẫu:
- Lần 1: Không phân tích
- Lần 2: Vừa làm vừa phân tích động tác:
TTCB: Cô đứng trên 1 chân( chân phải), chân kia nâng cao gập gối, 2 tay chống hông hoặc thả tự nhiên. Khi có hiệu lênh “Bắt đầu”, cô thực hiện nhảy( bật) về trước tới vạch đích. Tới đích đổi chân nhảy lò cò về vạch xuất phát.
- Cô mời 2 trẻ lên nhảy lò cò 

- Trẻ nhận xét

*Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Cô cho 2 trẻ/lượt tập. Cô bao quát sửa sai cho trẻ.
- Lần 2: Cô tổ chức cho tập  4-6 trẻ
* Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên bài tập. Mời 2 trẻ khá nhất lên tập lại cho cả lớp xem.
*Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét kết quả chơi của trẻ
Hoạt động 3:Hồi tĩnh
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp
*Kết thúc: Cô nhận xét giờ học.Chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời:  Vẽ tự do trên sân trường

 TCDG: Bịt mắt bắt dê

 Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân tự do, theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường

- Trẻ hát bài ‘’Quả gì’’

- Cô trò chuyện với trẻ về  một số loại quả

- Cô đặt 1 số câu hỏi để trẻ trả lời

- Trong gia đình chúng mình trồng những cây gì cho quả ? 

- Để cây tươi tốt chúng mình cần làm gì?

- Hôm nay cô cho các con vẽ tự do bằng phấn trên sân trường các con có thích không?

- Cô gợi ý để trẻ vẽ: như vẽ  quả táo, quả bưởi, quả chuối, quả hồng…

- Con thích vẽ  quả gì?

- Con vẽ như thế nào?

- Con vẽ gì trước?

- Sau đó con vẽ thêm gì nữa?

- Cô chia phấn cho trẻ vẽ cô bao quát chung cô gợi ý cho trẻ.

- Cô nhắc trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên quần áo và tường lớp.

- Cô nhận xét chung ,động viên khuyến khích trẻ.

Giáo dục trẻ biết yêu quý, và biết chăm sóc, bảo vệ những con vật nuôi đó. * Hoạt động 2: TCDG “Bịt mắt bắt dê”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.
5. Ăn bữa chính:
6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ:
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Học vở Giúp bé phát triển TCKNXH

Bài: Biết giúp đỡ bạn

a. Yêu cầu: 

- Trẻ thực hiện được bài tập theo các yêu cầu trong vở 

b. Chuẩn bị:

-  Vở  Giúp bé phát triển TCKNXH , bút màu.

c. Tiến hành:
- Trò chuyện về chủ đề

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ.

- Nhắc trẻ mở sách nhẹ nhàng

- Cô nêu tình huống và yêu cầu của bài học 

- Hỏi trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi học

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu trong vở.

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 29 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học: 
Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.

a. Mục đích- Yêu cầu

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của các hình hình học: tròn, vuông, chữ nhật.
Trẻ biết cách chơi trò chơi
+ Kỹ năng:
- Trẻ phân biệt các hình hình học thông qua các đặc điểm cơ bản của các hình 
- Biết lựa chọn các đồ dùng đồ chơi có dạng: Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật.
+Thái độ:
Trẻ tích cực, hào hứng tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng:
2 chiếc hộp các tông
2 bảng có biểu tượng về đặc điểm của các hình hình học.
Đồ vật đồ chơi có dạng hình tròn, vuông, chữ nhật xung quanh lớp
Các hình hình học, que tính, các chi tiết hình để trẻ chơi trò chơi.
c. Cách tiến hành

*Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Trẻ vận động theo nhạc’’ Con cào cào’’

* Hoạt động 2: Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.
- Cô giáo tặng quà cho 2 đội, yêu cầu mỗi đội cử 02 bạn mang quà về vị trí.

- Cho trẻ đoán quà trong hộp

*Trò chơi 1: Nhanh tay, nhanh mắt

-Cách chơi: Khi có hiệu lệnh của cô “ tìm hình , tìm hình ”.Các con nói “hình gì, hình gì?” dùng đôi tay khéo léo tìm các hình đúng theo yêu cầu giơ cao, đọc to tên hình. Sau đó để hình vào rổ

- Luật chơi: Nếu đội nào có nhiều thành viên giơ đúng và nhanh đội đó sẽ chiến thắng .

- Cho trẻ chơi 4 lượt (nói tên hình, hoặc đặc điểm của hình).

- Cho trẻ chơi trải nghiệm nhớ lại đặc điểm của các hình (lăn, sờ đường bao, đếm cạnh…)

- Tìm cho cô 02 hình có số lượng cạnh bằng nhau. (2-3 trẻ giơ hình và nói tên)

- Hình vuông và hình chữ nhật khác nhau ở điểm nào?

- Hình nào lăn được nào? Vì sao hình tròn lăn được?

- Những hình nào không lăn được? Vì sao không lăn được?

->Cô chốt lại : Hình tròn lăn được vì có đường bao cong khép kín và tròn đều . Còn hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật không lăn được vì chúng có đường bao là các cạnh.

- Các bạn trai lấy cho cô hình có đường bao cong khép kín, để phía phải . Các bạn gái lấy các hình có đường bao là các cạnh, để phía trái. Bạn tóc ngắn   lấy hình có 4 cạnh bằng nhau, các bạn mặc váy lấy hình có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau….

*Trò chơi 2 : Bé tinh mắt

-Cách chơi: Xung quanh lớp có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi có dạng các hình hình học. Các con đi xung quanh. Khi có hiệu lệnh tìm các đồ vật có dạng hình nào đó, các con phát hiện và chạy nhanh về phía có đồ vật chỉ và nói to tên đồ vật.

-Luật chơi: Bạn nào tìm hay chỉ không đúng theo yêu cầu bạn đó sẽ nhảy lò cò

*Trò chơi 3: “Ai nhanh nhất”:

Cách chơi: Trẻ chọn một hình đi thành vòng tròn, khi có hiệu lệnh hình gì thì bạn cầm hình đó nhảy vào trong vòng.

Luật chơi: Bạn nào nhầm sẽ nhảy lò cò hoặc thể hiện một vận động theo yêu cầu của cả lớp.

- Cho trẻ chơi 2-3  lần

*Trò chơi 4: “Bé nhanh trí”
-Phía trước các con là 3chiếc bảng. Trên mỗi chiếc bảng là biểu tượng về đặc điểm của các hình các con vừa học.

- Cô cho trẻ đoán tên các hình theo dấu hiệu biểu tượng.

Cách chơi như sau: Các con hãy lựa chọn hình hoặc các chi tiết để ghép, tạo thành các hình tương ứng với biểu tượng trên bảng. Luật chơi: Sau thời gian là một bản nhạc.Nhóm nào xếp đúng hình sẽ là đội chiến thắng.

* Nhận xét kết quả:

- Cho trẻ nhận xét từng đội.

- Đội của con xếp hình gì?

- Các con xếp hình vuông bằng cách nào? (yêu cầu trẻ chỉnh sửa nếu chưa đúng)

*Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời: 

Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh
                                Chơi tự do
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc cây xanh.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toàn.

c. Chuẩn bị:

- Bộ dụng cụ chăm sóc cây.

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh.

- Trẻ hát bài em yêu cây xanh 

- Trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ.

- Cho trẻ quan sát góc thiên nhiên

- Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong góc thiên nhiên
- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén 

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây xanh. 

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây. 
* Hoạt động 2: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, 

- Cô giáo dục trẻ 

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính:

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ:

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Rèn kĩ năng chơi ở các góc
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết vào các góc chơi theo ý thích, thể hiện được vai chơi
- Đoàn kết với các bạn khi chơi

b. Chuẩn bị:

-  Các góc chơi; Đồ chơi phục vụ cho các góc...

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ vào góc chơi theo ý thích

- Trẻ lấy đồ chơi, thể hiện vai chơi

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.


9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

 - Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................…


Thứ 6 ngày 30 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:                 Một số loại quả
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm của 1 số loại quả

- Biết lợi ích của 1 số loại quả đối với sức khỏe con người

+ Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh.
- Trẻ phân biệt điểm giống và khác nhau 1 số loại quả

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, yêu thích các loại quả.             

b. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh về 1 số loại quả

- Lô tô

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện, gây hứng thú.

- Cô và trẻ cùng đọc bài: Quả thị.

- Cho trẻ kể tên những loại quả mà trẻ biết.
- Giáo dục trẻ ăn nhiều quả rất tốt cho sức khỏe.

* Hoạt động 2: Một số loại quả
- Cô tổ chức cho trẻ đi siêu thị

- Trẻ quan sát các loại quả và kể tên

- Về chỗ ngồi, quan sát hình ảnh các loại quả

* Quả bưởi:

- Đây là quả gì? Cho trẻ nhận xét về đặc điểm của quả bưởi.

- Quả bưởi màu gì?

- Da nhẵn hay sần sùi ( Sờ và cảm nhận)

- Quả bưởi nhiều hạt hay ít hạt?

- Vị chua hay ngọt

- Cô giới thiệu các quả cùng họ hàng với quả bưởi( cam, quýt...)

* Quả dưa hấu

- Trẻ gọi tên, nhận xét về màu sắc, vị, sờ để cảm nhận về độ sần sùi hay nhẵn của vỏ dưa. 

- Dưa có 1 hạt hay nhiều hạt?

- Đưa dược trồng ở đâu? 

- Hỏi trẻ các chăm sóc bảo về cây?

* Quả Xoài, quả chuối

- Cô đưa hình ảnh- trẻ nhận xét về hình dáng, màu sắc , đặc điểm nổi bật, cách chăm sóc.

* So sánh

- Trẻ so sánh sự giống và khác nhau của quả xoài, quả bưởi; Quả chuối, quả dưa

* Mở rộng: 

- Cho trẻ quan sát hình ảnh một số loại quả khác.

- GD trẻ biết ơn những người trồng cây. Biết chăm sóc bảo về cây

* Hoạt động 3: Trò chơi

- TC1: Nhanh tay, nhanh mắt

- Cô nói tên quả, trẻ giơ lô tô và nói đặc điểm và ngược lại.

- TC2: Đội nào nhanh nhất

- Hai đội vận chuyển quả theo yêu cầu

- Quan sát, động viên, nhận xét sau khi chơi. 
-Kết thúc:cô nhận xét khen trẻ
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

 Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời: Quan sát quả cam
 TCVĐ:Gieo hạt

Chơi tự do

 a. yêu cầu:
 - Trẻ quan sát và biết được tên, một vài đặc điểm nổi bật, màu sắc, lợi ích của quả cam.
- Dạy trẻ kỹ năng quan sát, chú ý, tư duy. Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi.
b. Chuẩn bị:
- Quả cam, âm nhạc
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Trẻ  giải đố về quả cam

                               ‘’Trông như quả bóng vàng xanh

                                  Bổ ra tôm tép xếp thành múi xinh’’

                                 Là quả gì?

* Hoạt động 2: Quan sát quả cam
- Cô cho trẻ ra sân quan sát quả cam và hỏi trẻ:
+ Quả gì đây? Ai có nhận xét gì về quả cam?
+ Quả cam có đặc điểm gì?
+ Quả cam có dạng gì? Bên ngoài quả cam có gì?
+ Bên trong quả cam có gì? 
+ Trước khi ăn quả cam chúng ta phải làm gì?
-> Cô khái quát lại và giáo dục trẻ biết ăn nhiều quả cam để cơ thể khỏe mạnh, biết rửa tay, rửa quả trước khi ăn.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Gieo hạt

- Cô nói cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần. 
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Trẻ chơi tự do trên sân, cô bao quát trẻ
5. Ăn bữa chính:
6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ: 
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần
e. Yêu cầu: 

-Trẻ múa hát văn nghệ, lắng nghe cô nhận xét về cố gắng của mình  trong tuần. Trẻ hào hứng được đón nhận bé ngoan.
f. Chuẩn bị:

- Các tiết mục văn nghệ, hoa bé ngoan.

c. Tiến hành: 

+ Vui văn nghệ:

- Cô tổ chức dưới hình thức sân khấu biểu diễn. Cô mời trẻ  hát, múa, đọc thơ…

- Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân.  Cô nhận xét sau mỗi lần trẻ hát

- Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cô nhận xét.

+ Bình bé ngoan:

- Cô nhận xét cá nhân từng trẻ, nêu gương bạn ngoan trong tuần.

- Trân trọng thưởng bé ngoan cho trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

...............................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

...............................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................…

............................................................................................................................…
Kế hoạch tuần 2 - Chủ đề: Thế giới thực vật - Lớp 4 TA4

                  Chủ đề nhánh tuần 2 : Một số loại quả

                  Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 26/01- 30/01/2026
	     Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng



	Hoạt động học


	Nhảy lò cò 3m
	Một số loại quả
	Nặn chùm nho
	Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, chữ nhật.
	Kể truyện: Cây khế



	Chơi, hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây hoa quả.

- Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

	Chơi ngoài trời


	- Trò chuyện về một số loại quả

- TCVĐ:

Mèo đuổi chuột 

Chơi tự do
	- Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh

- Chơi tự do
	- Vẽ tự do trên sân trường

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do.
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCDG:

- Lộn cầu vồng

- Chơi tự do.
	- Làm đồ chơi với vật liệu từ thiên nhiên.

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do. 

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn phụ
	- Ăn bữa chính 

- Ngủ 

- Ăn bữa phụ



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Rèn kĩ năng chơi ở các góc

	 Kể chuyện: Cây khế

	Học vở  Giúp bé phát triển TCKNXH Bài: Biết giúp đỡ bạn
	Dạy hát: Quả gì
	Vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

+ Đón trẻ 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề thực vật

+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề  thực vật
+ Điểm danh 

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp; Tay; Bụng; Chân; Bật 

a. Yêu cầu:

- Trẻ tập theo đúng các động tác và đều.

- Trẻ hứng thú tập luyện.

b. Chuẩn bị: 

- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành: 

* Khởi động: 

- Cho trẻ xếp thành vòng tròn đi các kiểu đi, xếp thành 2 hàng dọc cách đều.

* Trọng động: 

- Tập các động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật.

- ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- ĐT Tay: Đưa hai tay ra trước, về phía sau.

- ĐT Bụng: Ngồi, cúi người về phía trước ngửa ra sau. 

- ĐT Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục.

- ĐT Bật: Bật tách, khép chân.

* Hồi tĩnh: Trẻ đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết bày và bán các loại hoa quả. Biết cách trao đổi giữa tiền và hàng hoá.

- Trẻ biết đóng vai các thành viên trong gia đình

+ Chuẩn bị: 

- Các loại hoa quả thật, nhựa, một số đồ dùng cần thiết cho góc chơi.
+ Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc tự thoả thuận vai chơi và mua bán, trao đổi các loại hoa quả.

- Trẻ tự giới thiệu về các loại hoa quả: 

- Cô hướng dẫn trẻ cách mời, chào, cách mặc cả giá.

- Nhắc trẻ nhẹ nhàng với khách hàng (thuận mua vừa bán)

- Trẻ đóng vai làm bố, mẹ, con đi mua hàng.

b. Góc Xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết cách xây dựng, lắp ghép để tạo thành một vườn cây ăn quả 

- Trẻ biết cách bố trí các khu vực trong vườn cây một cách hài hòa. 

+ Chuẩn bị: 

- Các loại hoa quả, cây xanh khối , cỏ,...

+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc tự lấy các đồ dùng

- Cô gợi ý, trẻ xây dựng tạo thành một vườn cây ăn quả với các loại cây khác nhau.

- Cô đến hỏi trẻ về các công việc mà trẻ đang làm và sẽ làm.

- Đây là cây gì? Con trồng bẳng cách nào?

- Chúng mình phải xây gì xung quanh để bảo vệ vườn cây ăn quả? (Cô hướng trẻ, trẻ nói việc chăm sóc, bảo vệ các loại cây ăn quả)

* Trẻ tự chơi phối hợp với nhau để xây dựng, sau khi trẻ hoàn thành công việc, cô giáo gợi ý các nhóm chơi khác vào thăm quan vườn cây ăn quả của bé đư​ợc xây dựng, khen ngợi trẻ để hoà thuận cùng nhau xây dựng khuân viên đẹp. 
c. Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, nặn 1 số loại quả 

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết cách vẽ, nặn, xé, cắt dán 1 số loại quả.
- Rèn một số kỹ năng tạo hình và sự khéo léo cho trẻ.

+ Chuẩn bị: 

- Bút màu, giấy A4, tranh vẽ một số loại quả
+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ kể tên các loại quả mà trẻ biết. 

- Yêu cầu trẻ mô phỏng lại các loại quả đó lên giấy qua việc vẽ, tô màu, xé, cắt dán, nặn các loại quả.

- Cô khuyến khích, động viên trẻ vẽ, nặn, xé, cắt dán nhiều loại quả khác nhau.

- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình đã làm được cho mọi người biết.

- Giáo dục giới tính cho trẻ, bạn trai và bạn gái đều cùng tham gia vào các góc chơi.

d. Góc học tập: Phân nhóm các loại quả

+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, mùi vị, tác dụng của một số loại quả

- Trẻ biết phân nhóm một số loại quả theo các dấu hiệu cho trước.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

+ Chuẩn bị: 

- Lô tô, tranh, ảnh về các loại quả

+ Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc tự xem và nhận xét về đặc điểm của các loại quả.

- Hỏi trẻ về các loại hoa quả mà trẻ đang quan sát và đưa ra nhận xét của mình về các loại quả đó.

- Hỏi trẻ về tác dụng của một số loại quả và cách bảo quản một số loại quả (Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc và bảo vệ các loại quả 

- Yêu cầu trẻ phân nhóm một số loại hoa quả theo các dấu hiệu: màu sắc, hình dáng bên ngoài

- Cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình.

* Lưu ý: Trong khi trẻ chơi cô thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích động 

viên để trẻ chơi đoàn kết và biết luân phiên vai chơi để trẻ chơi không bị nhàm chán. 
e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
+ Yêu cầu: 

- Trẻ biết các thao tác khi chăm sóc cây

- Biết tác dụng của cây đối với cuộc sống con người

+ Chuẩn bị: 

- Bình tưới, 1 số loại cây 

+ Tiến hành: 

- Cô cho trẻ về góc chơi, trẻ quan sát các loại cây có trong góc thiên nhiên.

 - Gợi hỏi trẻ muốn cho cây xanh tươi, tốt thì phải làm gì?

- Cô hướng cho trẻ để trẻ biết cách chăm sóc cây.

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loại cây.

- Cho trẻ cất đồ dùng về đúng nơi quy định và thực hiện vệ sinh chân tay sạch sẽ trước khi vào lớp. 

*L​ưu ý: Khi trẻ chơi cô dàn xếp để số l​ượng trẻ chơi ở mỗi góc hợp lý động viên khuyến khích trẻ chơi ngay tại các góc chơi.

- Luân phiên trẻ ở các góc chơi.

- Kết thúc: 

+ Cô nhận xét chung cả lớp rút kinh nghiệm ở những giờ chơi sau.

+ Trẻ thu dọn, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Ăn bữa chính -  Ngủ - Ăn phụ
a. Ăn trưa

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cho trẻ nằm theo hàng, một hàng bạn trai, một hàng bạn gái, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn bữa phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ - Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
* Vệ sinh

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 26 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

2. Hoạt động học:  

Nhảy lò cò 3m

h. Mục  đích- Yêu cầu

+ Kiến thức:

- Trẻ biết thực hiện vận động nhảy lò cò 3m
- Trẻ tập đúng các động tác, tập khỏe mạnh
+ Kĩ năng:
- Trẻ có kỹ năng thực hiện tốt các động tác thể dục 
- Thực hiện đúng kĩ thuật bài tập vận động nhảy lò cò
+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia giờ học
- Yêu thích luyện tập thể dục tăng cường sức khỏe
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

c. Tiến hành

+ Hoạt động 1: Khởi động
Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các động tác: Đi thường,đi kiễng chân, đi gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, về đội hình 3 hàng ngang
+ Hoạt động 2: Trọng động
* Bài tập phát triển chung: Tập các động tác theo nhịp bài hát ‘’Quả gì’’
+Tay: Đưa 2 tay sang ngang, lên cao, sang ngang về TTCB’’ Quả gì…Quả khế’’ (2l x 8n)
+ Chân: Hai tay chống hông, co chân trái đồng thời đưa về phía trước( Đổi chân)(2l x 8n)’’Sao mà….canh cua’’
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người tay chạm mũi chân, hai tay đưa lên cao về TTCB(2l x 8n) ‘’Quả gì….thêm cao’’
+ Bật nhảy tại chỗ(2l x 8n)’’ Quả gì…hai tai’’.
* Vận động cơ bản: Nhảy lò cò 3m

- Hỏi trẻ với vạch kẻ này con thực hiện được vận động nào?

- 1 trẻ thực hiện

- Cô nhận xét

- Cô giới thiệu tên bài học: Nhảy lò cò 3m
- Cô thực hiện lại:
- Lần 1: Không phân tích
- Lần 2: Cô vừa làm vừa phân tích động tác:
TTCB: Cô đứng trên 1 chân( chân phải), chân kia nâng cao gập gối, 2 tay chống hông hoặc thả tự nhiên. Khi có hiệu lênh “Bắt đầu”, cô thực hiện nhảy( bật) về trước tới vạch đích. Tới đích đổi chân nhảy lò cò về vạch xuất phát.
- Cô mời 2 trẻ lên nhảy lò cò 

- Cô và trẻ cùng nhận xét

*Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Cô cho 2 trẻ/lượt tập. Cô bao quát sửa sai cho trẻ.
- Lần 2: Cô tổ chức cho tập  4-6 trẻ
* Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên bài tập. Mời 2 trẻ khá nhất lên tập lại cho cả lớp xem.
*Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét kết quả chơi của trẻ
+ Hoạt động 3:Hồi tĩnh
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp
*Kết thúc: Cô nhận xét giờ học.Chuyển hoạt động
3.Chơi, hoạt động ở các góc: 

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây hoa quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán 1 số loại quả

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4.Chơi ngoài trời:  

                             - Trò chuyện về một số loại quả
                             - TCVĐ: Mèo đuổi chuột

                             - Chơi tự do

a.Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích dinh dưỡng của  các loại quả. 

- Biết chơi trò chơi.

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định.

- Thái độ trẻ hứng thú sôi nổi

b. Chuẩn bị:

- Một số loại quả

c. Tiến hành :

* Hoạt động 1: Trò chuyện về một số loại quả

- Cho trẻ hát bài ‘’quả gi’’

- Trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ.

+ Cho trẻ quan sát quả chuối:

- Hỏi trẻ đây là quả gì?

- Đây là quả gì? Quả chuối có đặc điểm như thế nào?

- Quả chuối có hình dạng gì?

- Vỏ quả khi xanh có màu gì?

- Quả chín vỏ có màu gì?

- Quả chuối dùng để làm gì?

- Muốn ăn chuối chúng mình phải làm gì?

- Khi chín ăn chúng mình thấy có mùi vị gì?

+ Tương tự cô cho trẻ quan sát quả cam, quả thanh long, quả táo.

- Trẻ nêu tên gọi và đặc điểm, hương vị của các loại quả.

- Ăn quả có ích lợi gì cho cơ thể chúng mình.

- Cô giáo dục trẻ 

* Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô nêu lại cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô quan sát, động viên để trẻ chơi hứng thú.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Giới thiệu các hình thức chơi

- Cho trẻ hoạt động chơi tự do theo các nhóm nhỏ.

- Cô bao quát và động viên trẻ.

5.  Ăn bữa chính: 

6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ: 

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Rèn kĩ năng chơi ở các góc
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết vào các góc chơi theo ý thích, thể hiện được vai chơi
- Đoàn kết với các bạn khi chơi

b. Chuẩn bị:

-  Các góc chơi; Đồ chơi phục vụ cho các góc...

c. Tiến hành:

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề, hướng trẻ vào các góc chơi

+ Hỏi trẻ sẽ chơi ở góc chơi nào? khi chơi phải chơi như thế nào? Chơi xong thì phải làm gì?.....?

- Cô cho trẻ vào góc chơi theo ý thích

- Trẻ lấy đồ chơi, thể hiện vai chơi

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ 

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

......................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

......................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 27 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học:   

                              Một số loại quả
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm của 1 số loại quả

- Biết lợi ích của 1 số loại quả đối với sức khỏe con người

+ Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh.
- Trẻ phân biệt điểm giống và khác nhau 1 số loại quả

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, yêu thích các loại quả.             

b. Chuẩn bị:

- Tranh ảnh về 1 số loại quả

- Lô tô

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện, gây hứng thú.

- Cô và trẻ cùng đọc bài: Quả thị.

- Cho trẻ kể tên những loại quả mà trẻ biết.
- Giáo dục trẻ ăn nhiều quả rất tốt cho sức khỏe.

* Hoạt động 2: Một số loại quả
- Cô tổ chức cho trẻ đi siêu thị

- Trẻ quan sát các loại quả và kể tên

- Về chỗ ngồi, quan sát hình ảnh các loại quả

* Quả bưởi:

- Đây là quả gì? Cho trẻ nhận xét về đặc điểm của quả bưởi.

- Quả bưởi màu gì?

- Da nhẵn hay sần sùi ( Sờ và cảm nhận)

- Quả bưởi nhiều hạt hay ít hạt?

- Vị chua hay ngọt

- Cô giới thiệu các quả cùng họ hàng với quả bưởi( cam, quýt...)

* Quả dưa hấu

- Trẻ gọi tên, nhận xét về màu sắc, vị, sờ để cảm nhận về độ sần sùi hay nhẵn của vỏ dưa. 

- Dưa có 1 hạt hay nhiều hạt?

- Đưa dược trồng ở đâu? 

- Hỏi trẻ các chăm sóc bảo về cây?

* Quả Xoài, quả chuối

- Cô đưa hình ảnh- trẻ nhận xét về hình dáng, màu sắc , đặc điểm nổi bật, cách chăm sóc.

* So sánh

- Trẻ so sánh sự giống và khác nhau của quả xoài, quả bưởi; Quả chuối, quả dưa

* Mở rộng: 

- Cho trẻ quan sát hình ảnh một số loại quả khác.

- GD trẻ biết ơn những người trồng cây. Biết chăm sóc bảo về cây

* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập

- TC1: Nhanh tay, nhanh mắt

- Cô nói tên quả, trẻ giơ lô tô và nói đặc điểm và ngược lại.

- TC2: Đội nào nhanh nhất

- Hai đội vận chuyển quả theo yêu cầu

- Quan sát, động viên, nhận xét sau khi chơi. 
-Kết thúc:cô nhận xét khen trẻ
3.Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Nặn 1 số loại quả

4. Chơi ngoài trời:  
- Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh
                                - Chơi tự do
a. Yêu cầu:

- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc cây xanh.

- Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.

 - Vui chơi đoàn kết an toàn.

i. Chuẩn bị:

- Bộ dụng cụ chăm sóc cây.

- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Hoạt động lao động: Chăm sóc cây xanh.

- Trẻ hát bài em yêu cây xanh 

- Trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ.

- Cho trẻ quan sát góc thiên nhiên

- Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong góc thiên nhiên
- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén 

- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá…

- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây xanh. 

- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây. 
* Hoạt động 2: Chơi tự do.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, 

- Cô giáo dục trẻ 

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính:

6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ:

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Kể chuyện: Cây khế

a. Yêu cầu: 

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện 

b. Chuẩn bị: 

- Câu chuyện Cây khế, vi deo chuyện.

j. Tiến hành:

- Trẻ hát bài’’ Quả’’

- Trò chuyện về bài hát

- Cô giới thiệu tên câu chuyện

- Cô kể trẻ nghe lần 1

- Lần 2 cô kể kết hợp với hình ảnh minh họa

- Cô nói nội dung chuyện

- Đàm thoại trích dẫn:

- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Người anh đã phân chia tài sản do cha mẹ để lại như thế nào?
- Người em đã được những gì?( “Người em …nuôi thân”. “Năm ấy..đong gạo”)
- Nhưng điều gì đã xảy ra với cây khế của người em?“Này chim…có giá”
 - Chim Phượng Hoàng đã nói gì với người em?“Người em nghe chim nói…lấy vàng…”
 - Người em mang túi mấy gang? Người em có làm theo lời Phượng Hoàng không?“Hôm ấy..túi ba gang mang về”
- Điều đó thể hiện người em là người như thế nào?
- Nghe tin người em giàu có, người anh đã làm gì?
- Người anh có làm đúng lời của chim Phượng Hoàng dặn không?
- Vì tham lam người anh đã bị trừng phạt như thế nào? “Người anh nghe tin...xuống biển”.
-  Nghe kể chuyện qua vi deo

- Kết thúc: Cô nhận xét và  giáo dục trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                Thứ 4 ngày 28 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

2. Hoạt động học: 

                             Nặn chùm nho
a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng làm mềm đất, chia đất, xoay tròn gắn đính, để nặn chùm nho.

+ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nặn cho trẻ củng cố về màu sắc, phát triển các cơ tay cho trẻ  

+ Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm và hứng thú tham gia hoạt động

b. Chuẩn bị:
-  Mẫu nặn chùm nho 

-  Đất nặn, bảng con, khay, khăn lau tay

- Bài hát “Quả”

c. Tiến hành

+ Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài “Quả ”

- Trò chuyện với trẻ về bài hát dẫn dắt trẻ vào bài.

+ Hoạt động 2 : Nặn chùm nho
- Cô đưa chùm nho nặn mẫu cho trẻ quan sát

- Chùm nho được cô làm bằng cách nào và làm từ gì?

- Những quả nho cô nặn có dạng hình gì? màu gì?

- Làm thế nào để cô nặn được thành chùm nho?

- Lá và cuống có màu gì?

- Các con hãy quan sát xem cô nặn chùm nho trước nhé.
- Hỏi trẻ ý tưởng nặn của trẻ 

+ Để nặn được chùm nho con phải làm gì?
+ Con nặn như thế nào? 
* Trẻ thực hiện:
- Cô phát đồ dùng, bảng con cho trẻ

- Trẻ thực hiện, cô bao quát gợi ý cho trẻ 

+Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm:
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm 

- Cho trẻ giới thiệu bài của mình

- Cho trẻ nhận xét bài của bạn. Con thích sản phẩm nào nhất, vì sao?

- Cô nhận xét chung, giới thiệu một số sản phẩm đẹp cho trẻ.

+ Giáo dục trẻ biết ích lợi của quả đối với con người.

+ Kết thúc: Trẻ mang sản phảm trưng bày ở góc.
3.Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời: 

                                  -  Vẽ tự do trên sân trường

                               - TCDG: Bịt mắt bắt dê

                               -  Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ phấn trên sân tự do, theo ý thích.

- Biết chơi thành thạo trò chơi.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường

- Trẻ hát bài ‘’Quả gì’’

- Cô trò chuyện với trẻ về  một số loại quả

- Cô đặt 1 số câu hỏi để trẻ trả lời

- Trong gia đình chúng mình trồng những cây gì cho quả ? 

- Để cây tươi tốt chúng mình cần làm gì?

- Hôm nay cô cho các con vẽ tự do bằng phấn trên sân trường các con có thích không?

- Cô gợi ý để trẻ vẽ: như vẽ  quả táo, quả bưởi, quả chuối, quả hồng…

- Con thích vẽ  quả gì?

- Con vẽ như thế nào?

- Con vẽ gì trước?

- Sau đó con vẽ thêm gì nữa?

- Cô chia phấn cho trẻ vẽ cô bao quát chung cô gợi ý cho trẻ.

- Cô nhắc trẻ cách cầm phấn, không bôi phấn lên quần áo và tường lớp.

- Cô nhận xét chung ,động viên khuyến khích trẻ.

Giáo dục trẻ biết yêu quý, và biết chăm sóc, bảo vệ các loại cây, hoa quả.  *Hoạt động 2: TCDG “Bịt mắt bắt dê”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.
5. Ăn bữa chính:
6. Ngủ: 

7. Ăn bữa phụ:
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở Giúp bé phát triển TCKNXH
Bài: Biết giúp đỡ bạn

a. Yêu cầu: 

- Trẻ thực hiện được bài tập theo các yêu cầu trong vở 

b. Chuẩn bị:

-  Vở  Giúp bé phát triển TCKNXH , bút màu.

c. Tiến hành:
- Trò chuyện về chủ đề

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ.

- Nhắc trẻ mở sách nhẹ nhàng

- Cô nêu tình huống và yêu cầu của bài học 

- Hỏi trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi học

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu trong vở.

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 29 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: 

 2. Hoạt động học:
                    Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, chữ nhật.

a. Mục đích- Yêu cầu

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của các hình hình học: tròn, vuông, chữ nhật.
Trẻ biết cách chơi trò chơi
+ Kỹ năng:
- Trẻ phân biệt các hình hình học thông qua các đặc điểm cơ bản của các hình 
- Biết lựa chọn các đồ dùng đồ chơi có dạng: Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật.
+Thái độ:
Trẻ tích cực, hào hứng tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị:
*Đồ dùng:
- 2 chiếc hộp các tông
- 2 bảng có biểu tượng về đặc điểm của các hình hình học.
- Đồ vật đồ chơi có dạng hình tròn, vuông, chữ nhật xung quanh lớp
- Các hình hình học, que tính, các chi tiết hình để trẻ chơi trò chơi.
c.Tiến hành:

*Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Trẻ vận động theo nhạc’’ Con cào cào’’

* Hoạt động 2: Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.
- Cô giáo tặng quà cho 2 đội, yêu cầu mỗi đội cử 02 bạn mang quà về vị trí.

- Cho trẻ đoán quà trong hộp

*Trò chơi 1:Nhanh tay, nhanh mắt
-Cách chơi: Khi có hiệu lệnh của cô “ tìm hình , tìm hình ”.Các con nói “hình gì, hình gì?” dùng đôi tay khéo léo tìm các hình đúng theo yêu cầu giơ cao, đọc to tên hình. Sau đó để hình vào rổ

- Luật chơi: Nếu đội nào có nhiều thành viên giơ đúng và nhanh đội đó sẽ chiến thắng .

- Cho trẻ chơi 4 lượt (nói tên hình, hoặc đặc điểm của hình).

- Cho trẻ chơi trải nghiệm nhớ lại đặc điểm của các hình (lăn, sờ đường bao, đếm cạnh…)

- Tìm cho cô 02 hình có số lượng cạnh bằng nhau. (2-3 trẻ giơ hình và nói tên)

- Hình vuông và hình chữ nhật khác nhau ở điểm nào?

- Hình nào lăn được nào? Vì sao hình tròn lăn được?

- Những hình nào không lăn được? Vì sao không lăn được?

->Cô chốt lại : Hình tròn lăn được vì có đường bao cong khép kín và tròn đều . Còn hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật không lăn được vì chúng có đường bao là các cạnh.

- Các bạn trai lấy cho cô hình có đường bao cong khép kín, để phía phải . Các bạn gái lấy các hình có đường bao là các cạnh, để phía trái. Bạn tóc ngắn   lấy hình có 4 cạnh bằng nhau, các bạn mặc váy lấy hình có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau….

*Trò chơi 2 : Bé tinh mắt
-Cách chơi: Xung quanh lớp có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi có dạng các hình hình học. Các con đi xung quanh. Khi có hiệu lệnh tìm các đồ vật có dạng hình nào đó, các con phát hiện và chạy nhanh về phía có đồ vật chỉ và nói to tên đồ vật.

-Luật chơi: Bạn nào tìm hay chỉ không đúng theo yêu cầu bạn đó sẽ nhảy lò cò

*Trò chơi 3: “Ai nhanh nhất”:
Cách chơi: Trẻ chọn một hình đi thành vòng tròn, khi có hiệu lệnh hình gì thì bạn cầm hình đó nhảy vào trong vòng.

Luật chơi: Bạn nào nhầm sẽ nhảy lò cò hoặc thể hiện một vận động theo yêu cầu của cả lớp.

- Cho trẻ chơi 2-3  lần

*Trò chơi 4: “Bé nhanh trí”

-Phía trước các con là 3chiếc bảng. Trên mỗi chiếc bảng là biểu tượng về đặc điểm của các hình các con vừa học.

- Cô cho trẻ đoán tên các hình theo dấu hiệu biểu tượng.

Cách chơi như sau: Các con hãy lựa chọn hình hoặc các chi tiết để ghép, tạo thành các hình tương ứng với biểu tượng trên bảng. Luật chơi: Sau thời gian là một bản nhạc.Nhóm nào xếp đúng hình sẽ là đội chiến thắng.

* Nhận xét kết quả:

- Cho trẻ nhận xét từng đội.

- Đội của con xếp hình gì?

- Các con xếp hình vuông bằng cách nào? (yêu cầu trẻ chỉnh sửa nếu chưa đúng)

*Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.

Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc nghệ thuật: Vẽ, xé dán, 1 số loại quả

4.Chơi ngoài trời: 

                               -  Trò chuyện về thời tiết.



           -  TCDG: Lộn cầu vồng.

                               -   Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát, nhận xét về thời tiết

- Chơi trò chơi sôi nổi

b. Chuẩn bị: địa điểm cho trẻ hoạt động

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.

- Gợi hỏi để trẻ nhận xét về thời tiết

- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Buổi sáng thời tiết thế nào? Buổi trưa thời tiết ra sao?

- Khi thời tiết lạnh chúng mình phải mặc quần áo thế nào?
- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.

- Giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi

- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Trẻ chơi tự do, nhắc trẻ chơi ngoan, đoàn kết

5. Ăn bữa chính:

6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ:

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy hát: Quả gì

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài hát, hát đúng lời và thuộc bài hát

- Trẻ thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát 

- Trẻ yêu thích và tham gia hoạt động âm nhạc một cách hứng thú, tích cực.

b. Chuẩn bị:

+ Máy tính, loa.

+ Nhạc bài hát: “Quả gì

+ Một số dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, tạo hứng thú:
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh một số loại quả

- Cô trò chuyện và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Dạy hát: Hát Quả gì
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 1

- Lần 2 cô hát kết hợp nhạc và giảng nội dung bài hát.

+ Cô hướng dẫn trẻ hát:

- Cô cùng trẻ hát bài hát:

- Cho trẻ hát kết hợp vận động theo ý thích của mình 

- Cô cho cả lớp hát  1-2 lần. (Cô bao quát động viên, sửa sai cho trẻ)

- Cô mời tổ, nhóm lên hát 

- Cô mời cá nhân trẻ lên hát. Cô khen và động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Cô nhận xét và chuyển hoạt động.    

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

 - Tình trạng sức khỏe của trẻ:

................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................…

Thứ 6 ngày 30 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 

                             Kể chuyện: Cây khế

 a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện và biết kể chuyện cùng cô

+ Kĩ năng:

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc

+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học.

b. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng đồ chơi:

- Đồ dùng của cô: Máy tính, bài giảng Power point nội dung câu truyện.
- Đồ dùng của trẻ: Trang phục của trẻ gọn gàng.

c.Tiến hành:

*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức 

- Trò chơi ảo thuật “ Chiếc túi kỳ diệu”
- Trò chuyện về quả khế và dẫn dắt giới thiệu câu chuyện “Cây khế”
* Hoạt động 2: Kể chuyện: Cây khế
*Cô kể lần 1: Kể diễn cảm kết hợp nét mặt, cử chỉ điệu bộ
- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?
* Cô kể lần 2:Cho trẻ nghe kể chuyện qua mô hình 
- Cô vừa kể cho các cho con nghe câu chuyện gì?
- Câu chuyện kể về điều gì?
=> Cô khái quát nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về một gia đình có 2 anh em ruột, nhưng người anh tham lam và lười biếng, chiếm hết của cải, gia tài cha mẹ để lại, chỉ chia cho người em một tuýp lều nhỏ, một mảnh vườn có cây khế. Người anh đã bị trừng phạt, còn người em nhờ có tính hiền lành, chăm chỉ nên cuối cùng đã được chim Phượng Hoàng giúp đỡ và có cuộc sống hạnh phúc.

* Đàm thoại, trích dẫn:

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Người anh đã phân chia tài sản do cha mẹ để lại như thế nào?
- Người em đã được những gì?( “Người em …nuôi thân”. “Năm ấy..đong gạo”)
- Nhưng điều gì đã xảy ra với cây khế của người em?“Này chim…có giá”
 - Chim Phượng Hoàng đã nói gì với người em?“Người em nghe chim nói…lấy vàng…”
 - Người em mang túi mấy gang? Người em có làm theo lời Phượng Hoàng không?“Hôm ấy..túi ba gang mang về”
- Điều đó thể hiện người em là người như thế nào?
- Nghe tin người em giàu có, người anh đã làm gì?
- Người anh có làm đúng lời của chim Phượng Hoàng dặn không?
- Vì tham lam người anh đã bị trừng phạt như thế nào? “Người anh nghe tin...xuống biển”.
GDT: Trong câu chuyện “Cây khế” vì lòng tham nên người anh đã không nghĩ đến anh em ruột mà giành hết của cải của cha mẹ để lại. Chỉ cho người em có một tuyp lều nhỏ, một mảnh vườn có cây khế và cuối cùng đã bị trừng phạt. Còn người em thật thà, chăm chỉ nên đã được giúp đỡ và đã có một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc.
Chúng ta phải biết sống yêu thương nhau, nhất là anh chị em trong gia đình, chúng ta phải biết yêu thương, nhường nhịn, giúp đỡ nhau.
*Lần 3: Nghe kể chuyện qua vi deo

- Hỏi trẻ tên câu chuyện

 Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

 3.Chơi, hoạt động ở các góc.
Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa quả, gia đình.

Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa quả.

Góc học tập: Phân nhóm các loại quả.

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4.Chơi ngoài trời: 
                              - Làm đồ chơi với vật liệu từ thiên nhiên.

                              -  TCDG: Rồng rắn lên mây.

                              -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ chơi.

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sẽ.  Một số vật liệu tự nhiên: lá mít, chổi, que, cẫng sắn...

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ vật  liệu thiên nhiên.

- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên.

- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?

- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số  đồ chơi bé muốn làm.

- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.

- Cho trẻ làm theo ý thích của mình.

- Cô bao quát và hướng  dẫn trẻ.

- Khi thực hiện song cô cho trẻ mang trưng bày về góc của mình.

* Hoạt động 2: TCDG “Rồng rắn lên mây”.

- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.


5. Ăn bữa chính:
6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ: 
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vệ sinh đồ dùng đồ chơi ở các góc.
a. Yêu cầu:
-  Trẻ biết vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ cùng cô giáo.

b. Chuẩn bị: 

- Một số đồ dùng, đồ chơi. Chậu nước, khăn lau...
c. Tiến hành:

- Trò chuyện về một số đồ dùng, đồ chơi.

- Để cho đồ dùng, đồ chơi luôn được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?


- Cho trẻ  vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cùng cô

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.

- kết thúc: cô và trẻ cùng sắp xếp và cất đồ chơi gọn gàng.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

...............................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

...............................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………
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